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TÓM TẮT 
 

CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƢƠNG đã đạt đƣợc những bƣớc tiến lớn trong công cuộc xóa đói giảm 

nghèo và tăng trƣởng kinh tế trong 50 năm qua. Tuy nhiên, có những chƣơng trình phát triển chƣa 

hoàn thành. Các vấn đề nhƣ đói nghèo và dễ bị tổn thƣơng, bất bình đẳng gia tăng, biến đổi khí 

hậu, áp lực môi trƣờng ngày càng tăng và thâm hụt cơ sở hạ tầng lớn vẫn cần đƣợc giải quyết. Các 

xu hƣớng mới nổi, chẳng hạn nhƣ tiến bộ công nghệ, đô thị hóa và thay đổi nhân khẩu học, đƣa ra 

những cơ hội và thách thức. 

 

Với quy mô của Châu Á và Thái Bình Dƣơng, việc đạt đƣợc các cam kết toàn cầu lớn - chẳng hạn 

nhƣ Mục tiêu Phát triển Bền vững, Chƣơng trình tài trợ cho Phát triển liên quan, Thỏa thuận Paris 

về biến đổi khí hậu và Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai - sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự 

thành công thuộc khu vực. 

 

Chiến lƣợc 2030 đặt ra lộ trình cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đáp ứng hiệu quả các 

nhu cầu đang thay đổi của khu vực. Theo Chiến lƣợc 2030, ADB sẽ duy trì các nỗ lực xóa nghèo 

cùng cực và mở rộng tầm nhìn nhằm đạt đƣợc một Châu Á - Thái Bình Dƣơng thịnh vƣợng, đồng 

đều, linh hoạt và bền vững. Các nguyện vọng của ADB phù hợp với các cam kết toàn cầu chính. 

 

ADB sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chƣơng trình nghị sự toàn cầu về phát triển cơ 

sở hạ tầng nhƣ một nguồn tăng trƣởng toàn cầu. Cơ sở hạ tầng sẽ vẫn là ƣu tiên hàng đầu để thúc 

đẩy phát triển kinh tế và xã hội. ADB sẽ thúc đẩy các khoản đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng có chất lƣợng, 

xanh, bền vững, khả năng chống chịu và toàn diện. Đồng thời, sẽ mở rộng can thiệp trong các lĩnh 

vực xã hội nhƣ giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội. ADB cũng sẽ tìm cách tích hợp chuyên môn của mình 

giữa các lĩnh vực và chủ đề để giải quyết những thách thức phát triển phức tạp hơn. 

 

Là một đối tác phát triển đáng tin cậy, ADB sẽ gia tăng giá trị cho các nƣớc thành viên đang phát 

triển (DMC) bằng cách kết hợp tài chính, kiến thức và quan hệ đối tác. ADB sẽ tiếp tục là nhà tài trợ 

và chất xúc tác tài chính đáng tin cậy. Là một nhà cung cấp kiến thức, nó sẽ tập trung 

dựa trên giá trị thiết thực phù hợp với điều kiện địa phƣơng, xác định các bài học và nhân rộng các 

cách làm hay trong khu vực và hơn thế nữa. Với tƣ cách là ngƣời tập hợp các quan hệ đối tác, ADB 

sẽ thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các đối tác và các bên liên quan đa dạng và tìm cách tối đa 

hóa tác động của toàn bộ hệ thống tổ chức tài chính quốc tế. ADB cũng sẽ tăng cƣờng chức năng 

của mình với tƣ cách là nhà phát triển dự án. 

 

Chƣơng trình phát triển toàn cầu đầy tham vọng phải đƣợc điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh cụ thể 

của địa phƣơng. ADB sẽ tăng cƣờng cách tiếp cận tập trung vào quốc gia bằng cách sử dụng chiến 

lƣợc đối tác quốc gia làm nền tảng chính để xác định hỗ trợ tùy chỉnh, thúc đẩy việc sử dụng các 

công nghệ sáng tạo và cung cấp các giải pháp tích hợp bằng cách kết hợp chuyên môn trên nhiều 

lĩnh vực và chủ đề và thông qua sự kết hợp của công và hoạt động của khu vực tƣ nhân. ADB sẽ 



 
 

chọn lọc ở cấp quốc gia - dựa trên lợi thế so sánh của mình, nhu cầu cụ thể của từng quốc gia và 

tiềm năng gia tăng giá trị trong phạm vi năng lực và nguồn lực của ADB. 

 

Với sự đa dạng đáng kể giữa các quốc gia, ADB sẽ áp dụng các phƣơng pháp tiếp cận khác nhau 

cho các nhóm quốc gia khác nhau. Nó sẽ ƣu tiên hỗ trợ cho các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn 

thƣơng nhất trong khu vực, bao gồm các hoàn cảnh mong manh và bị ảnh hƣởng bởi xung đột và 

các quốc đảo nhỏ đang phát triển. ADB sẽ điều chỉnh các quy trình kinh doanh của mình và tăng 

cƣờng nguồn nhân lực cũng nhƣ sự hiện diện trên thực địa ở các quốc gia này. Nó sẽ cung cấp 

nguồn tài chính dài hạn đáng kể và có thể dự đoán đƣợc để hỗ trợ các nƣớc thu nhập thấp và thu 

nhập trung bình thấp hơn. Hỗ trợ của ADB ở các nƣớc có thu nhập trung bình cao sẽ có chọn lọc, 

tập trung vào các lĩnh vực mà ADB có thể mang lại nhiều giá trị nhất. Trong các nhóm quốc gia này, 

ADB sẽ ƣu tiên hỗ trợ cho các khu vực tụt hậu và các vùng nghèo đói và yếu kém. 

 

ADB sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tốt nghiệp hiện tại của mình, đồng thời xem xét tính hiệu quả 

của chính sách. Tốt nghiệp từ sự hỗ trợ thƣờng xuyên của ADB sẽ liên quan đến việc tham vấn chặt 

chẽ với quốc gia, bao gồm phân tích và đánh giá các yếu tố chính của chính sách tốt nghiệp. Là một 

phần của các phƣơng pháp tiếp cận khác biệt, ADB sẽ tiến hành phân tích chi tiết và thảo luận với 

các bên liên quan khác nhau về khả năng đa dạng hóa các điều khoản tài trợ cho các sản phẩm và 

công cụ của mình. ADB sẽ hƣớng nguồn tài chính ƣu đãi của mình để hỗ trợ các thành viên nghèo 

nhất và dễ bị tổn thƣơng nhất của mình và sẽ xem xét hỗ trợ thêm cho các quốc gia nhận đƣợc hỗ 

trợ ƣu đãi. 

 

Hỗ trợ của ADB (bao gồm các hoạt động của khu vực công và tƣ nhân, dịch vụ tƣ vấn và kiến thức) 

sẽ tập trung vào các ƣu tiên hoạt động chính sau đây. 

 

Giải quyết tình trạng nghèo đói và giảm bất bình đẳng. ADB sẽ tăng cƣờng tập trung vào phát triển 

con ngƣời và hòa nhập xã hội để giải quyết các khía cạnh phi thu nhập của nghèo đói. Nó sẽ giúp 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra việc làm có chất lƣợng, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ và các doanh nghiệp toàn diện. ADB sẽ hỗ trợ các DMC cải thiện kết quả giáo dục và đào tạo, 

đạt đƣợc sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi ngƣời, củng cố hệ thống bảo trợ xã hội và cung cấp dịch 

vụ cho những ngƣời có nhu cầu. 

 

Đẩy nhanh tiến độ bình đẳng giới. ADB sẽ hỗ trợ các hoạt động có mục tiêu để trao quyền cho phụ 

nữ và trẻ em gái, lồng ghép giới giúp thu hẹp trực tiếp khoảng cách giới và các hoạt động với một số 

yếu tố giới kết hợp một số hành động bình đẳng giới trong thiết kế và thực hiện các dự án và 

chƣơng trình của ADB. Ít nhất 75% trong số các hoạt động đã cam kết của ADB (tính theo trung 

bình 3 năm, bao gồm các hoạt động có chủ quyền và không thuộc chính phủ) sẽ thúc đẩy bình đẳng 

giới vào năm 2030. 

 

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và thiên tai và tăng 

cƣờng tính bền vững của môi trƣờng. ADB sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ trong các lĩnh vực này. ADB 

sẽ đảm bảo rằng 75% trong số các hoạt động đã cam kết (trung bình 3 năm, bao gồm các hoạt động 

có chủ quyền và không thuộc chính phủ) sẽ hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu vào 

năm 2030. Tài trợ khí hậu từ nguồn lực riêng của ADB sẽ đạt lũy kế 80 tỷ USD từ năm 2019 đến 
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năm 2030. 

Làm cho các thành phố đáng sống hơn. ADB sẽ cung cấp các giải pháp tích hợp để giúp xây dựng 

các thành phố đáng sống xanh, cạnh tranh, chống chịu và hòa nhập. Nó sẽ theo đuổi các dự án 

xuyên suốt nhằm thúc đẩy sức khỏe đô thị, tính di chuyển trong đô thị, bình đẳng giới và bền vững 

môi trƣờng. ADB sẽ giúp các thành phố khám phá mới và mở rộng các nguồn vốn hiện có, tăng 

cƣờng quy hoạch đô thị có sự tham gia và toàn diện, đồng thời tích hợp các cân nhắc về khả năng 

chống chịu với khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai vào quá trình quy hoạch đô thị. 

 

Thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lƣơng thực. ADB sẽ hỗ trợ các nỗ lực cải thiện kết nối thị 

trƣờng và liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp. Nó sẽ giúp các DMC tăng năng suất nông nghiệp và an 

ninh lƣơng thực bằng cách tăng thu nhập từ nông nghiệp và phi nông nghiệp, thúc đẩy việc áp dụng 

các công nghệ tiên tiến và thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu, đồng thời hỗ trợ cải thiện 

các tiêu chuẩn quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nó cũng sẽ giúp các DMC tăng cƣờng an toàn thực 

phẩm. 

 

Tăng cƣờng năng lực quản trị và thể chế. ADB sẽ hỗ trợ cải cách quản lý công để giúp các DMC cải 

thiện quản trị và tạo môi trƣờng thuận lợi cho tăng trƣởng bền vững. Nó sẽ giúp các quốc gia xây 

dựng khả năng phục hồi và ứng phó với các cú sốc kinh tế, tăng cƣờng cung cấp dịch vụ, nâng cao 

năng lực và tiêu chuẩn. ADB sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và xã hội, tuân thủ các tiêu 

chuẩn ủy thác và thực hiện các biện pháp chống tham nhũng trong tất cả các dự án và chƣơng trình 

của mình. 

Thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực. ADB sẽ tăng cƣờng kết nối trong khu vực và khả năng cạnh 

tranh của các DMC. Nó sẽ tăng cƣờng hỗ trợ cho hàng hóa công cộng trong khu vực và các hành 

động tập thể nhằm giảm thiểu các rủi ro xuyên biên giới nhƣ biến đổi khí hậu, ô nhiễm, an ninh năng 

lƣợng và nƣớc cũng nhƣ các bệnh truyền nhiễm và lây nhiễm. ADB cũng sẽ tăng cƣờng hợp tác 

trong lĩnh vực tài chính và củng cố các sáng kiến tiểu vùng, bao gồm thông qua việc tạo điều kiện 

cho sự hợp tác và chia sẻ kiến thức cũng nhƣ làm việc với các sáng kiến mới nổi. 

 

ADB sẽ mở rộng hoạt động của khu vực tƣ nhân, đạt 1/3 tổng số hoạt động của mình vào năm 

2024. ADB sẽ theo đuổi tác động phát triển nhƣ là mục tiêu chính của hoạt động khu vực tƣ nhân. 

Nó cũng sẽ đảm bảo lợi nhuận và tính bền vững thƣơng mại. ADB sẽ mở rộng và đa dạng hóa các 

hoạt động của khu vực tƣ nhân tại các thị trƣờng mới và biên giới, chẳng hạn nhƣ các tình huống 

mong manh và bị ảnh hƣởng bởi xung đột và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. ADB sẽ sử dụng 

các quỹ đầu tƣ tƣ nhân để mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng quy mô hỗ trợ cho các quan hệ đối tác 

công tƣ. Nó cũng sẽ tăng số lƣợng nhân viên khu vực tƣ nhân của mình trong lĩnh vực này. 

 

ADB sẽ xúc tác và huy động các nguồn tài chính cho phát triển. ADB sẽ tăng cƣờng hợp tác với các 

đối tác đa phƣơng, song phƣơng và khu vực tƣ nhân. Nó sẽ tìm kiếm tài chính từ các nguồn thƣơng 

mại và ƣu đãi. ADB sẽ đặt mục tiêu tăng đáng kể đồng tài trợ dài hạn vào năm 2030, với mỗi 1 đô la 

tài trợ cho các hoạt động của khu vực tƣ nhân tƣơng đƣơng với 2,50 đô la đồng tài trợ dài hạn. Để 

thúc đẩy các khoản đầu tƣ, nó sẽ sử dụng quan hệ đối tác công - tƣ, cải thiện môi trƣờng kinh 

doanh trong các DMC và tăng cƣờng huy động nguồn lực trong nƣớc của các DMC. 

ADB sẽ tăng cƣờng vai trò là nhà cung cấp tri thức. ADB sẽ hợp tác chặt chẽ với các DMC để xác 

định nhu cầu của họ và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tri thức phù hợp nhất. Nó sẽ khuyến khích 

nhân viên tích hợp kiến thức tốt nhất hiện có với tài chính và xây dựng năng lực thể chế trong suốt 



 
 

chu trình hoạt động. ADB sẽ chủ động tham gia nghiên cứu, cung cấp tƣ vấn chính sách chất lƣợng 

cao cho các DMC, tăng cƣờng năng lực thể chế của các DMC trong việc giải quyết các vấn đề phát 

triển và thực hiện các dự án, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác tri thức của mình. Nó cũng sẽ thúc 

đẩy việc tạo và chia sẻ kiến thức trong toàn tổ chức và khu vực. 

ADB sẽ tiếp tục tồn tại để mạnh mẽ hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Nó sẽ đảm bảo một cơ sở nguồn lực 

mạnh mẽ để hỗ trợ các hoạt động trong tƣơng lai. ADB sẽ tăng cƣờng nguồn nhân lực và tăng cƣờng 

sự hiện diện tại quốc gia của mình thông qua các cơ quan đại diện thƣờng trú mạnh mẽ hơn. Nó sẽ 

cải thiện các sản phẩm và công cụ của mình. ADB sẽ theo đuổi hiện đại hóa mạnh mẽ các quy trình 

kinh doanh của mình (bao gồm việc mua sắm kịp thời và giá trị đồng tiền và sử dụng nhiều hơn các hệ 

thống quốc gia) và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình. Nó sẽ tăng cƣờng hợp tác 

với các tổ chức xã hội dân sự trong việc thiết kế, thực hiện và giám sát các dự án. 

Để vận hành chiến lƣợc, ADB sẽ phát triển các kế hoạch hoạt động, xác định chính xác trọng tâm 

chiến lƣợc, các lĩnh vực tham gia cụ thể, các phƣơng pháp tiếp cận và các yêu cầu kỹ năng rộng. Các 

chiến lƣợc đối tác quốc gia sẽ tiếp tục điều chỉnh các ƣu tiên ở cấp quốc gia. Chƣơng trình làm việc 

và quy trình khung ngân sách sẽ đƣợc củng cố và sử dụng để điều chỉnh kế hoạch hoạt động hàng 

năm và nguồn lực với các ƣu tiên hoạt động. Khung kết quả mới của công ty sẽ đƣợc phát triển và 

cập nhật để theo dõi và đo lƣờng tiến độ thực hiện. ADB sẽ tiếp tục báo cáo hàng năm về hiệu quả 

hoạt động của thể chế bằng cách sử dụng khung kết quả. 

 

ADB sẽ thực hiện cách tiếp cận ―Một ADB‖, tập hợp kiến thức và chuyên môn trong toàn tổ chức để 

thực hiện hiệu quả Chiến lƣợc 2030.



  

 

I. GIỚI THIỆU 
 

1. Châu Á và Thái Bình Dƣơng đã đạt đƣợc những bƣớc tiến lớn trong việc xóa đói giảm nghèo và tăng trƣởng kinh tế 

trong 50 năm qua. 1 Nó mong muốn đạt đƣợc những bƣớc tiến nhảy vọt hơn nữa trong tƣơng lai. Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) là đối tác quan trọng trong quá trình chuyển đổi đáng kể của khu vực và cam kết tiếp tục phục vụ khu vực 

trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

 

2. Chiến lƣợc doanh nghiệp dài hạn mới đến năm 2030 - Chiến lƣợc 2030 - đặt ra lộ trình cho các nỗ lực của ADB nhằm 

đáp ứng hiệu quả các nhu cầu đang thay đổi của khu vực. Nó đƣợc xây dựng dựa trên nhiều đánh giá khác nhau về hiệu 

quả hoạt động của ADB, bao gồm Đánh giá giữa kỳ Chiến lƣợc 2020, đánh giá hiệu quả phát triển (DEfRs) và các nghiên 

cứu của Vụ Đánh giá Độc lập (IED). 

 

3. Đánh giá giữa kỳ Chiến lƣợc 2020. Đánh giá giữa kỳ năm 2014 rút ra các bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện Chiến 

lƣợc 2020 và đề xuất một chƣơng trình 10 điểm nhằm làm sắc nét và tái cân bằng các định hƣớng chiến lƣợc trong tƣơng 

lai của ADB và tăng cƣờng khả năng đáp ứng của ADB.2 Chƣơng trình nhằm tăng cƣờng nỗ lực xóa đói giảm nghèo giảm 

thiểu, tăng trƣởng kinh tế bao trùm, môi trƣờng và biến đổi khí hậu, hợp tác và hội nhập khu vực (RCI), phát triển cơ sở hạ 

tầng, các nƣớc có thu nhập trung bình, phát triển và hoạt động của khu vực tƣ nhân, và các giải pháp tri thức. Nó cũng đề 

cập đến các hành động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực của ADB trong các lĩnh vực nhƣ nguồn lực tài chính 

và quan hệ đối tác, quy trình kinh doanh, kỹ năng của nhân viên, khuyến khích và sắp xếp thể chế. 

 

4. Đánh giá kết quả hoạt động của ADB. Các phát hiện từ DEfRs, đánh giá hiệu quả hoạt động của ADB dựa trên khung kết 

quả doanh nghiệp hàng năm và các đánh giá của IED đã củng cố kết quả đánh giá giữa kỳ. Họ cho thấy rằng ADB đã điều 

chỉnh tốt các hoạt động của mình với các ƣu tiên của Chiến lƣợc 2020 và tạo ra kết quả tích cực trong các lĩnh vực nhƣ cơ 

sở hạ tầng, biến đổi khí hậu và giới. Tuy nhiên, các phát hiện cũng chỉ ra rằng ADB nên cân đối lại danh mục đầu tƣ của 

mình một chút và tăng cƣờng tập trung vào các lĩnh vực xã hội để tăng cƣờng hỗ trợ giảm nghèo và tăng trƣởng kinh tế 

bao trùm. Tập trung nhiều hơn vào các hoạt động của khu vực tƣ nhân để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khu vực, 

bao gồm cả việc huy động thêm nguồn lực, cũng đƣợc đề xuất. IED kêu gọi ADB theo đuổi chất lƣợng tăng trƣởng tốt hơn 

(thay vì quy mô của nó) thông qua ba chƣơng trình nghị sự củng cố lẫn nhau về hòa nhập xã hội và địa lý, bền vững môi 

trƣờng và RCI. IED cũng đề xuất rằng ADB nên tích hợp chuyên môn của mình giữa các lĩnh vực và chủ đề để giải quyết 

những thách thức phát triển phức tạp hơn trong Chiến lƣợc 2030. 

5. Phản hồi từ tham vấn các bên liên quan. Chiến lƣợc 2030 phản ánh phản hồi từ nhiều bên liên quan, bao gồm các nhà 

hoạch định chính sách ở các nƣớc đang phát triển và phát triển, giới học giả và xã hội dân sự các tổ chức (CSO), cũng nhƣ 

các thành viên và nhân viên của Hội đồng quản trị ADB. Bốn cuộc thảo luận bàn tròn với các nhà tƣ tƣởng phát triển nổi bật 

đã đƣợc tổ chức tại London, Manila, Tokyo và Washington, DC, ngoài các cuộc tham vấn của các quốc gia trong khu vực. 

Các bên liên quan nhấn mạnh rằng ADB tiếp tục có vai trò quan trọng ở Châu Á và Thái Bình Dƣơng mặc dù hầu hết các 

nƣớc thành viên đang phát triển (DMC) đã đạt đến tình trạng thu nhập trung bình. Nhiều DMC tiếp tục đối mặt với những 

thách thức do tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thƣơng, bất ổn kinh tế toàn cầu, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và suy thoái 

môi trƣờng, đô thị hóa và già hóa. ADB nên xây dựng dựa trên thế mạnh của mình trong tài trợ cơ sở hạ tầng và RCI; tăng 

cƣờng năng lực của mình trong các lĩnh vực xã hội; và mở rộng hoạt động của khu vực tƣ nhân, bao gồm cả quan hệ đối 

tác công - tƣ (PPP), để giúp các DMC giải quyết những thách thức này. Hơn nữa, ADB cần tăng cƣờng các dịch vụ tri thức 

của mình, tạo điều kiện chia sẻ tri thức nhiều hơn giữa các quốc gia và cải thiện hiệu quả của quá trình kinh doanh.

 
 



  

II. THAY ĐỔI CẢNH 
QUAN VÀ THÁCH 
THỨC 

6. Chuyển dịch trọng tâm kinh tế sang Châu Á - Thái Bình Dƣơng. Là khu vực phát triển nhanh nhất trong những 

thập kỷ gần đây, tỷ trọng của Châu Á và Thái Bình Dƣơng trong tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu đã tăng từ 25% 

năm 2000 lên 33% vào năm 2016 (Hình 1). Khu vực này dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa sản lƣợng toàn cầu vào 

năm 2050.4 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) và Ấn Độ hiện là một trong những nền kinh tế lớn 

nhất thế giới. Các quốc gia bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 5 nƣớc với dân số gần 640 

triệu ngƣời, đã trở thành những nền kinh tế mới nổi theo định hƣớng thị trƣờng quan trọng. Tăng trƣởng mạnh mẽ 

đã giúp giảm đáng kể tình trạng nghèo đói về thu nhập và cải thiện mức sống. Nghèo đói cùng cực, đƣợc đo bằng 

ngƣỡng 1,90 USD / ngày theo sức mua tƣơng đƣơng năm 2011, đã giảm đáng kể ở châu Á đang phát triển từ 

53% năm 1990 xuống còn khoảng 9% tổng dân số năm 2013.6 Trong khi những xu hƣớng tích cực này dự kiến 

sẽ tiếp tục, tình trạng nghèo đói vẫn còn. Khu vực này cũng phải đối mặt với bối cảnh phát triển năng động và 

ngày càng phức tạp do các sự kiện toàn cầu và các thách thức khu vực đang nổi lên gây ra. 

7. Còn lại tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thƣơng. Giảm nghèo ở Châu Á - Thái Bình Dƣơng, ngay cả ở các nƣớc 

có thu nhập bình quân đầu ngƣời tƣơng đối cao, vẫn là một chƣơng trình nghị sự chƣa hoàn thành. Mặc dù có 

những tiến bộ lớn, khu vực này vẫn là nơi sinh sống của 326 triệu ngƣời sống trong cảnh nghèo cùng cực (hoặc 

dƣới mức nghèo 1,90 USD / ngày) vào năm 2013 (Hình 2). Thêm 915 triệu ngƣời sống trên $ 1,90 / ngày nhƣng 

dƣới $ 3,20 / ngày. Những ngƣời này thƣờng xuyên ở nguy cơ bị đẩy trở lại tình trạng nghèo cùng cực trong thời 

kỳ suy thoái kinh tế và các cú sốc bên ngoài khác. Số ngƣời bị mất an ninh lƣơng thực vẫn đáng kể: 64% số 

ngƣời thiếu dinh dƣỡng trên thế giới (gần 520 triệu ngƣời) sống ở châu Á vào năm 2016. 

8. Bất bình đẳng gia tăng. Bất bình đẳng thu nhập đã tăng lên ở một số quốc gia và chênh lệch xã hội vẫn còn. Gần 

80% dân số trong khu vực sống ở các quốc gia có sự gia tăng bất bình đẳng (đƣợc đo bằng hệ số Gini) từ những 

năm 1990 đến 2000. Tỷ lệ nghèo đói vẫn cao hơn ở nông thôn so với khu vực thành thị và tồn tại sự chênh lệch 

đáng kể trong việc tham gia học tập và kết quả học tập cũng nhƣ khả năng tiếp cận điện, nguồn nƣớc và vệ sinh. 

9 Khoảng cách giới có hệ thống về năng suất, tiền lƣơng và thu nhập. bởi phụ nữ. Bất bình đẳng gia tăng có thể 

làm suy yếu sự gắn kết xã hội, gây nguy hiểm cho sự ổn định xã hội và chính trị, đồng thời cản trở triển vọng kinh 

tế của khu vực  

9. Những tiến bộ của công nghệ. Những tiến bộ trong các lĩnh vực đa dạng — bao gồm công nghệ di động và kỹ 

thuật số, robot, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và in 3-D — sẽ thay đổi đáng kể cách hàng hoá và dịch vụ đƣợc 

sản xuất, phân phối, phân phối và tiêu dùng. Những công nghệ này có thể mở ra các ngành công nghiệp mới và 

cải thiện cuộc sống của mọi ngƣời. Chúng có thể dẫn đến những cải tiến trong thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng, 

chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bao gồm tài chính, trách nhiệm giải trình của chính phủ và sự tham gia của xã hội 

dân sự, cùng những cải tiến khác. Tuy nhiên, có những lo ngại về mức độ ảnh hƣởng của công nghệ đối với xã 

hội, bao gồm cả khả năng dịch chuyển lao động. Để chuẩn bị cho những tác động bất lợi có thể xảy ra, các chính 

phủ phải điều chỉnh hệ thống giáo dục, đào tạo và bảo trợ xã hội của họ. 

10. Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Biến đổi khí hậu và thiên tai đe dọa tính bền vững lâu dài của sự phát triển 

trong khu vực. Trong những thập kỷ gần đây, Châu Á và Thái Bình Dƣơng đã trải qua sự gia tăng đáng kể về số 

lƣợng, cƣờng độ và tác động của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ xoáy thuận nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán và 

các đợt nắng nóng. Các hiểm họa địa vật lý, bao gồm động đất và sóng thần, cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể về 

nhân mạng và kinh tế. Trong số 10 quốc gia trên toàn thế giới có rủi ro thiên tai ƣớc tính cao nhất, bảy quốc gia là 

các DMC của ADB. Khu vực Thái Bình Dƣơng đặc biệt dễ bị tổn thƣơng, do mực nƣớc biển dâng cao dự báo đe 

dọa khả năng tồn tại lâu dài của nhiều hòn đảo của nó. 



  

11. Áp lực môi trƣờng ngày càng lớn. Các vấn đề môi trƣờng chính mà khu vực phải đối mặt bao gồm ô nhiễm 

không khí, ô nhiễm nƣớc và căng thẳng, rác thải trên biển và dọc theo bờ biển và vùng ven biển, quản lý chất thải 

không đầy đủ, mất rừng, suy thoái đất và mất đa dạng sinh học. Áp lực môi trƣờng ngày càng gia tăng đặt ra 

những thách thức đối với tính bền vững và làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thƣơng hiện có của ngƣời 

nghèo, những ngƣời phụ thuộc không cân đối vào các dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế và an ninh lƣơng thực của 

họ. Khu vực này cũng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nƣớc do sự thay đổi của khí hậu cũng nhƣ nhu cầu 

sử dụng nƣớc ngày càng tăng do dân số và tăng trƣởng kinh tế tăng nhanh. Hiểu mối quan hệ an ninh nƣớc-

lƣơng thực-năng lƣợng là rất quan trọng. Khoảng 70% tài nguyên nƣớc ở Châu Á đƣợc sử dụng để trồng lƣơng 

thực và nƣớc đƣợc sử dụng để sản xuất năng lƣợng. Bảo tồn và tiết kiệm tài nguyên thông qua việc sử dụng 

công nghệ mới và các chính sách công cũng rất quan trọng. 

12. Mục tiêu phát triển đầy tham vọng. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Thỏa thuận Paris về biến đổi khí 

hậu, Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai và Chƣơng trình Hành động Addis Ababa (với trọng tâm là sử 

dụng hàng tỷ USD để huy động hàng nghìn tỷ USD) đang định hình chƣơng trình nghị sự phát triển quốc tế. Các 

SDG kêu gọi tất cả các quốc gia đẩy nhanh nỗ lực xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả 

mọi ngƣời đều đƣợc hƣởng hòa bình và thịnh vƣợng. Thỏa thuận Paris đề ra kế hoạch giữ cho sự nóng lên toàn 

cầu dƣới 2 độ C. Với quy mô dân số của khu vực, việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững chính về nghèo 

đói, thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thành công của khu vực Châu Á và Thái 

Bình Dƣơng.14 Khu vực này cũng có cơ hội để hình thành các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu khí nhà kính 

(GHG ) phát thải, vì đây là nguồn phát thải KNK phát triển nhanh nhất, chiếm 48% lƣợng khí thải carbon dioxide 

toàn cầu trong lĩnh vực năng lƣợng vào năm 2016. 

13. Sự xuất hiện của các đối tác phát triển mới. Số lƣợng các tổ chức phát triển khu vực và toàn cầu hoạt động ở 

Châu Á - Thái Bình Dƣơng đã tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua. Điều này bao gồm sự gia tăng của các tổ chức 

xã hội dân sự và các nhà tài trợ phi truyền thống, chẳng hạn nhƣ các tổ chức từ thiện và từ thiện; và việc thành 

lập các ngân hàng phát triển đa phƣơng mới, chẳng hạn nhƣ Ngân hàng Đầu tƣ Cơ sở hạ tầng Châu Á và Ngân 

hàng Phát triển Mới. Với tầm quan trọng ngày càng tăng của dòng vốn tƣ nhân, khu vực tƣ nhân phải đƣợc 

khuyến khích đóng vai trò lớn hơn trong phát triển. Phối hợp và tận dụng thông qua quan hệ đối tác trên các ranh 

giới quốc gia, thể chế và công - tƣ đã trở nên quan trọng. 

14. Những tác động của toàn cầu hóa. Hội nhập chặt chẽ với các thị trƣờng toàn cầu đã mang lại lợi ích cho khu 

vực bằng cách thúc đẩy thƣơng mại và dòng vốn bên ngoài. Các chuỗi giá trị toàn cầu phức tạp đã xuất hiện, tạo 

ra mạng lƣới sản xuất xuyên biên giới quốc gia. Đƣợc hỗ trợ bởi những cải cách theo định hƣớng thị trƣờng và 

sự ổn định kinh tế vĩ mô, đây là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trƣởng trong khu vực. 

Tuy nhiên, hội nhập với các mạng lƣới toàn cầu cũng khiến các nền kinh tế phải chịu những cú sốc từ bên ngoài. 

Các tác động của suy thoái và biến động trên thị trƣờng vốn đƣợc truyền đi xa hơn và rộng hơn. Cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007-2009 cho thấy rủi ro của các dòng tài chính lớn trong thời đại các thị 

trƣờng tài chính liên kết chặt chẽ với nhau. Toàn cầu hóa và công nghệ cũng liên quan đến sự gia tăng bất bình 

đẳng ở nhiều quốc gia 

15. Thâm hụt cơ sở hạ tầng. Khu vực này vẫn cần nguồn lực đáng kể để lấp đầy những thiếu hụt về cơ sở hạ 

tầng, đặc biệt là ở những khu vực tụt hậu. Hơn 400 triệu ngƣời châu Á thiếu điện, khoảng 300 triệu ngƣời không 

đƣợc tiếp cận với nƣớc uống an toàn và 1,5 tỷ ngƣời thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản. Cơ sở hạ tầng kém chất 

lƣợng cần đƣợc quan tâm khẩn cấp. Ở nhiều quốc gia, mất điện hạn chế tăng trƣởng kinh tế và mạng lƣới giao 

thông kém phát triển hạn chế dòng ngƣời, hàng hóa và dịch vụ. Phục hồi và quản lý tốt hơn và bảo trì các tài sản 

cơ sở hạ tầng là điều cần thiết. Dựa trên các ƣớc tính gần đây nhất của ADB, Châu Á và Thái Bình Dƣơng sẽ cần 

đầu tƣ 26,2 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2016– 2030 hoặc 1,7 nghìn tỷ USD / năm cho cơ sở hạ tầng, để duy trì 

đà tăng trƣởng, xóa đói giảm nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Khu vực tƣ nhân sẽ là một nguồn tài chính 

quan trọng. 

16. Đô thị hóa nhanh chóng. Tỷ lệ dân số đô thị trong khu vực tăng từ khoảng 20% trong những năm 1950 lên 

khoảng 48% vào năm 2018. Đến năm 2030, dự báo sẽ tăng lên 55%, tƣơng đƣơng khoảng 2,5 tỷ ngƣời sống ở 



  

các khu vực thành thị.18 Đô thị hóa nhanh chóng tạo ra cả cơ hội và thách thức. Sự dịch chuyển dân số từ nông 

thôn ra thành thị thƣờng liên quan đến các cơ hội kinh tế, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục tốt hơn 

và điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, các thành phố ở Châu Á và Thái Bình Dƣơng đang phát triển lớn hơn và trở 

nên phức tạp hơn để quản lý. Suy thoái môi trƣờng và sự thiếu hụt lớn về cơ sở hạ tầng đô thị cần đƣợc giải 

quyết. Châu Á đang phát triển là nơi có 431 triệu ngƣời sống trong các khu ổ chuột vào năm 2014 - tƣơng đƣơng 

với 58% tổng dân số các khu ổ chuột trên thế giới. Các thành phố, đặc biệt là những thành phố nằm ở vị trí thấp 

dọc theo bờ biển, ngày càng dễ bị tổn thƣơng bởi các hiểm họa thiên nhiên. 

17. Thay đổi nhân khẩu học. Với kỳ vọng sống lâu hơn và tỷ lệ sinh giảm, một số DMCs đang tăng lên nhanh 

chóng. Liên hợp quốc dự báo dân số cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) ở Châu Á và Thái Bình Dƣơng sẽ tăng từ khoảng 

334 triệu ngƣời năm 2016 lên khoảng 870 triệu ngƣời vào năm 2050. Trong giai đoạn này, tỷ trọng ngƣời cao tuổi 

trong tổng dân số sẽ tăng từ 8,1% đến 18,1%. Với việc nhiều ngƣời cao tuổi hơn so với dân số đi làm, các chính 

phủ phải đối mặt với những thách thức tài khóa nhƣ thu thuế giảm và chi tiêu chăm sóc sức khỏe tăng. Ngƣời cao 

tuổi trong các DMC của ADB, đặc biệt là phụ nữ, thƣờng thiếu lƣơng hƣu hoặc bảo hiểm y tế đầy đủ. Ngƣợc lại, 

một số DMC có dân số trẻ ngày càng tăng. Có 2 tỷ ngƣời dƣới 30 tuổi sống ở Châu Á - Thái Bình Dƣơng, chiếm 

54% dân số thanh niên toàn cầu. Demo-đồ họa thuận lợi hoặc cổ tức nhân khẩu học thƣờng tƣơng quan với sự 

phát triển kinh tế mạnh mẽ và xã hội, nhƣng điều này phụ thuộc vào khả năng của các DMC trong việc cung cấp 

việc làm có chất lƣợng và tối đa hóa năng suất của ngƣời lao động. 

18. Năng lực quản trị và thể chế. Quản lý những thách thức và cơ hội do bối cảnh khu vực luôn thay đổi mang lại 

đòi hỏi phải có sự quản trị hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn phải đối mặt với các vấn đề 

quản trị, bao gồm dịch vụ công kém, thể chế chính phủ yếu kém và tham nhũng. Cải cách quản trị để chống tham 

nhũng và củng cố các quy chế dân sự chuyên nghiệp, chất lƣợng quy định và pháp quyền là cần thiết để duy trì 

đà phát triển và đảm bảo rằng các lợi ích của tăng trƣởng đƣợc chia sẻ công bằng và rộng rãi. 

 

III. ADB’S VISION AND 
VALUE ADDITION 

 

19. Tầm nhìn của ADB đối với Châu Á và Thái Bình Dƣơng. Khi khu vực chuyển đổi và nhu cầu cũng nhƣ 

thách thức của các DMC thay đổi, ADB cũng cần thay đổi. Theo Chiến lƣợc 2030, ADB sẽ duy trì các nỗ lực 

xóa nghèo cùng cực, theo chƣơng trình nghị sự chƣa hoàn thành về nghèo của khu vực và mở rộng tầm 

nhìn nhằm đạt đƣợc một Châu Á - Thái Bình Dƣơng thịnh vƣợng, đồng đều, linh hoạt và bền vững. Nó sẽ 

giúp khu vực thịnh vƣợng bằng cách duy trì tăng trƣởng kinh tế bền vững với chất lƣợng và tạo cơ hội việc 

làm. ADB sẽ thúc đẩy tính bao trùm để đảm bảo rằng các lợi ích kinh tế đƣợc chia sẻ rộng rãi. Nó sẽ hỗ trợ 

khả năng phục hồi và tính bền vững của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nhóm dân cƣ dễ bị tổn thƣơng, 

và thúc đẩy RCI (Hình 5). ADB sẽ tiếp tục ƣu tiên hỗ trợ cho các nƣớc nghèo nhất và dễ bị tổn thƣơng nhất 

trong khu vực. 

20. Đạt đƣợc các cam kết toàn cầu. Các khát vọng của ADB đối với Châu Á và Thái Bình Dƣơng phù hợp với 

các cam kết toàn cầu chính mà cả DMC và ADB đã cam kết hỗ trợ — các SDG và chƣơng trình liên quan đến 

Tài trợ cho Phát triển, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Các hoạt động trong tƣơng lai của ADB sẽ đƣợc thiết kế để giúp đáp ứng các mục tiêu và chỉ tiêu này. ADB 

cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chƣơng trình nghị sự của G20 về phát triển cơ sở hạ 

tầng nhƣ một nguồn thúc đẩy tăng trƣởng toàn cầu. 

21. Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các can thiệp vào các lĩnh vực xã hội và cơ sở hạ tầng. Trong khi 

ADB sẽ mở rộng các biện pháp can thiệp trong các lĩnh vực xã hội nhƣ giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội, cơ sở 

hạ tầng sẽ vẫn là ƣu tiên chính cho hoạt động của mình. Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong tăng 

trƣởng kinh tế và phát triển xã hội. Đầu tƣ cơ sở hạ tầng bền vững sẽ là trọng tâm để đạt đƣợc các cam kết 



 
 

toàn cầu về giải quyết biến đổi khí hậu và tăng cƣờng quản lý rủi ro thiên tai.24 Cơ sở hạ tầng cũng giúp đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng của giáo dục chất lƣợng cao, y tế và các dịch vụ xã hội khác; giải quyết những 

thách thức mới nổi nhƣ già hóa; và phát triển các kỹ năng để thích ứng với công nghệ mới. ADB sẽ thúc đẩy 

các khoản đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng có chất lƣợng, xanh, bền vững, khả năng chống chịu và toàn diện. 

Thông qua các hoạt động cơ sở hạ tầng của mình, ADB sẽ tìm cách cải thiện khả năng tiếp cận của ngƣời 

nghèo, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thƣơng (bao gồm cả ngƣời già và ngƣời khuyết tật) với các dịch vụ 

năng lƣợng cơ bản, giao thông, nƣớc sạch và vệ sinh. ADB sẽ thúc đẩy kết nối trong và giữa các quốc gia để 

thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo hơn nữa 

22. Gia tăng giá trị của ADB. ADB sẽ vẫn là một đối tác phát triển đáng tin cậy, cung cấp các hoạt động chất 

lƣợng cao nhất. ADB cung cấp một viễn cảnh khu vực độc đáo kết hợp với sự hiện diện mạnh mẽ của quốc 

gia và các mối quan hệ khách hàng đƣợc xây dựng trong nhiều năm gắn bó. Hỗ trợ của ADB sẽ kết hợp tài 

chính, kiến thức và quan hệ đối tác để tối đa hóa tác động phát triển cho các khách hàng của mình. Với tƣ 

cách là một nhà tài trợ và chất xúc tác tài chính đáng tin cậy, ADB sẽ cung cấp nguồn tài chính của riêng 

mình trong khi huy động và xúc tác các nguồn vốn từ các nguồn khác. Với tƣ cách là nhà cung cấp kiến thức, 

ADB sẽ tập trung vào giá trị thực tiễn phù hợp với điều kiện địa phƣơng, xác định các bài học và nhân rộng 

các thực hành tốt (bao gồm chuyển giao công nghệ, các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và xã hội, và các tiêu 

chuẩn ủy thác) trong toàn khu vực và hơn thế nữa. Với tƣ cách là đơn vị chủ trì các quan hệ đối tác, ADB sẽ 

thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các đối tác và bên liên quan đa dạng, bao gồm các tổ chức tài chính quốc 

tế, các đối tác phát triển song phƣơng, các tổ chức từ thiện và nhân đạo, CSO và khu vực tƣ nhân. Cùng với 

những nỗ lực của G20 nhằm tăng cƣờng quản trị tài chính toàn cầu, sự hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và 

các ngân hàng phát triển đa phƣơng khác sẽ tìm cách tối đa hóa tác động của toàn bộ hệ thống tổ chức tài 

chính quốc tế. ADB cũng sẽ tăng cƣờng chức năng của mình với tƣ cách là nhà phát triển dự án. 

 



  

IV. CÁC NGUYÊN TẮC 
DẪN DẮT CÁC 
HOẠT ĐỘNG CỦA 
ADB 

 

23. Sử dụng cách tiếp cận tập trung vào quốc gia. Chƣơng trình phát triển toàn cầu đầy tham 

vọng phải đƣợc điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phƣơng. Các DMC có nhu cầu 

đa dạng đáng kể, thế mạnh về thể chế và nguồn lực sẵn có, bao gồm cả giữa các quốc gia có thu 

nhập bình quân đầu ngƣời tƣơng tự. ADB sẽ tùy chỉnh cách tiếp cận của mình để đáp ứng các 

nhu cầu khác nhau của cơ sở khách hàng đa dạng của mình. Theo Chiến lƣợc 2030, ADB sẽ 

tăng cƣờng đối thoại chính sách và công tác phân tích, bao gồm cả nỗ lực đạt đƣợc các mục tiêu 

cấp quốc gia của các SDG và Thỏa thuận Paris. Chiến lƣợc đối tác quốc gia (CPS) sẽ tiếp tục là 

nền tảng chính để xác định trọng tâm hoạt động của ADB tại một quốc gia — với DMC là động lực 

thúc đẩy sự phát triển của chính mình và ADB là đối tác cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các 

nhu cầu và thách thức phát triển. ADB sẽ thực hiện tính chọn lọc ở cấp quốc gia để đảm bảo rằng 

các nguồn lực của mình không bị dàn trải quá mỏng, đồng thời duy trì phạm vi linh hoạt. Sự tham 

gia của ADB vào các chủ đề hoặc lĩnh vực cụ thể ở một quốc gia sẽ dựa trên lợi thế so sánh của 

quốc gia đó với các đối tác phát triển khác, nhu cầu cụ thể của quốc gia và tiềm năng gia tăng giá 

trị trong phạm vi năng lực và nguồn lực của ADB. Dựa trên bề dày thành tích hợp tác, ADB sẽ 

tăng cƣờng hơn nữa sự phối hợp và quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính quốc tế khác, các 

đối tác song phƣơng, CSO và khu vực tƣ nhân ở cấp quốc gia. 

24. Thúc đẩy công nghệ sáng tạo. ADB sẽ chủ động tìm cách thúc đẩy việc sử dụng các công 

nghệ tiên tiến trong các hoạt động của mình và cung cấp hỗ trợ nâng cao năng lực cho các DMC. 

Nó sẽ hỗ trợ các quốc gia trong việc phát triển các chính sách và cải thiện môi trƣờng pháp lý cho 

nền kinh tế kỹ thuật số, mở rộng kết nối internet và đầu tƣ vào phần cứng và phần mềm. Trong 

hoạt động cơ sở hạ tầng, ADB sẽ thúc đẩy các công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí vòng đời và 

tăng độ bền, cải thiện hiệu quả và chất lƣợng dịch vụ, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực 

đến môi trƣờng và xã hội. ADB sẽ lồng ghép việc sử dụng các công nghệ tiên tiến bằng cách thực 

hiện thử nghiệm thí điểm tăng cƣờng thiết kế dự án, nhấn mạnh chất lƣợng trong mua sắm và 

huy động các chuyên gia chủ đề. 

25. Cung cấp các giải pháp tích hợp. ADB sẽ cung cấp các giải pháp tích hợp kết hợp chuyên 

môn trong nhiều lĩnh vực và chủ đề. Các giải pháp này sẽ đƣợc cung cấp thông qua sự kết hợp 

thích hợp giữa các hoạt động của khu vực công và tƣ phù hợp nhất với các nhu cầu cụ thể trên 

thực tế. ADB sẽ củng cố cách tiếp cận Một ADB - với các nhân viên khu vực công và tƣ nhân của 

mình làm việc để đánh giá tiềm năng cho các giải pháp của khu vực tƣ nhân một cách có hệ 

thống - cả về cung cấp dịch vụ và tài trợ, và sẽ sử dụng chúng ở những nơi khả thi. CPS sẽ là 

nền tảng chính để cung cấp các giải pháp tích hợp này thông qua sự tham gia sâu hơn của các 

quốc gia và các cơ quan đại diện thƣờng trú mạnh mẽ hơn. 

V. PHƢƠNG THỨC TIẾP CẬN 
KHÁC NHAU ĐỐI VỚI CÁC 



 
 

NHÓM NƢỚC  
 

26. Các tình huống mong manh và bị ảnh hƣởng bởi xung đột Các quốc gia trong tình huống mong 

manh và bị ảnh hƣởng bởi xung đột (FCAS) phải đối mặt với mức độ mong manh cao và nhu cầu tăng 

cƣờng thể chế đáng kể.25 Tại các quốc gia đƣợc chỉ định là FCAS, hỗ trợ của ADB sẽ tập trung vào 

phát triển thể chế và quản trị cải cách, cơ sở hạ tầng thiết yếu và các dịch vụ xã hội, và trợ giúp xã hội 

có mục tiêu. ADB sẽ hỗ trợ các nỗ lực xây dựng khả năng phục hồi, giải quyết các nguyên nhân cơ 

bản của xung đột và thúc đẩy hòa giải và tái thiết. Nó sẽ nâng cao kỹ năng của nhân viên, điều chỉnh 

các quy trình thực hiện cho phù hợp với thực tế và tăng cƣờng hợp tác với các đối tác phát triển và 

CSO khác để làm cho các hoạt động của CPS và ADB trở nên nhạy cảm và nhạy cảm với xung đột. 

ADB sẽ tăng cƣờng nguồn lực để đáp ứng các chi phí gia tăng cho quá trình xử lý và giám sát vì an 

ninh và các nhu cầu liên quan khác, đồng thời đảm bảo các quốc gia đã vƣợt qua xung đột và mong 

manh không bị rơi vào những điều kiện đó. 

27. Các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Hiến chƣơng của ADB dành sự quan tâm đặc biệt đến nhu cầu 

của các nƣớc thành viên nhỏ hơn hoặc kém phát triển hơn trong khu vực. Các quốc đảo nhỏ đang 

phát triển (SIDS) đặc biệt dễ bị tổn thƣơng bởi biến đổi khí hậu và các cú sốc liên quan đến thiên tai. 

Đa dạng sinh học phong phú và các vùng ven biển của chúng dễ bị suy thoái môi trƣờng. Nền kinh tế 

của họ bị hạn chế bởi thị trƣờng nội địa nhỏ, chi phí kinh doanh cao và những thách thức trong kết nối 

với thị trƣờng khu vực và quốc tế. SIDS phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về năng lực thể 

chế nhƣ các nƣớc FCAS. Do đó, nhiều DMC của ADB đƣợc phân loại là FCAS là các quốc đảo nhỏ, 

mặc dù xung đột không gây ra rủi ro chi phối, nhƣng họ cũng phải đối mặt với mức độ dễ bị tổn 

thƣơng cao trƣớc các cú sốc kinh tế, càng tăng thêm do nền tảng kinh tế hạn hẹp, xuất khẩu hạn chế , 

và phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nƣớc ngoài đối với nhiều hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. 

Theo Chiến lƣợc 2030, ADB sẽ mở rộng trọng tâm vào SIDS (bao gồm cả SIDS không đƣợc phân loại 

là FCAS). Hỗ trợ của ADB sẽ tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững môi trƣờng và 

quản lý rủi ro thiên tai. ADB sẽ tăng cƣờng hơn nữa kết nối và tiếp cận trong các lĩnh vực nhƣ công 

nghệ thông tin và truyền thông (ICT), vận tải biển và đƣờng hàng không; và nhấn mạnh việc tăng 

cƣờng thể chế để hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia nhằm quản lý rủi ro kinh tế và tài chính. Nó sẽ giúp 

SIDS cải thiện môi trƣờng kinh doanh, cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc (SOEs), tăng cƣờng quan hệ 

đối tác công tƣ (PPP) để giảm chi phí hoạt động kinh doanh, tăng cƣờng chất lƣợng cung cấp dịch vụ 

công và thúc đẩy tăng trƣởng do khu vực tƣ nhân dẫn đầu. ADB sẽ tiếp tục điều chỉnh các quy trình 

kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu và giải quyết các hạn chế ở các quốc đảo nhỏ, tăng cƣờng 

xây dựng năng lực kỹ thuật thực hành và hỗ trợ thực hiện tƣơng tự nhƣ những gì hiện đang đƣợc 

thực hiện trong Kế hoạch Hành động Cải thiện Dự án Thái Bình Dƣơng, và tăng cƣờng hơn nữa lĩnh 

vực của mình sự hiện diện. 

28. Các nƣớc thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp hơn. Các nƣớc thu nhập thấp và thu nhập 

trung bình thấp phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì và đẩy nhanh tốc độ tiến bộ. ADB 

sẽ cung cấp nguồn tài chính dài hạn đáng kể và có thể dự đoán đƣợc để hỗ trợ các nƣớc thu nhập 

thấp và thu nhập trung bình thấp hơn và sẽ là đối tác đáng tin cậy trong việc hỗ trợ cải cách cơ cấu và 

hệ thống. Trọng tâm của ADB sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng xanh và toàn diện, dịch vụ xã hội và bảo trợ 

xã hội, đô thị hóa bền vững, chuyển đổi cơ cấu để nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, công 

 cải cách khu vực, phát triển khu vực tƣ nhân và huy động nguồn lực trong nƣớc. ADB cũng sẽ hỗ trợ 

cải cách các DNNN và tăng cƣờng hoạt động của khu vực tƣ nhân bằng cách thu hút các nhà đầu tƣ 

tƣ nhân và thu hút các nhà đồng tài trợ thƣơng mại. Các quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng dễ 

bị tổn thƣơng do điều kiện địa lý nhƣ đồi núi sẽ đƣợc xem xét đặc biệt. Các quốc gia này phải đối mặt 

với những vấn đề nghiêm trọng do sự thay đổi của khí hậu. 

29. Các nƣớc có thu nhập trung bình cao. Nhiều quốc gia có thu nhập trung bình cao (UMIC) đã cải 



 
 

thiện mức sống của họ, nhƣng các quốc gia khác nhau về phát triển kinh tế, thách thức xã hội, khả 

năng tiếp cận thị trƣờng vốn và sức mạnh của các thể chế. ADB sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà 

ADB có thể mang lại nhiều giá trị nhất bằng cách giúp các quốc gia tăng cƣờng khả năng tiếp cận thị 

trƣờng vốn, các thể chế phát triển sức mạnh và phát triển các dự án trình diễn. ADB sẽ mở rộng các 

hoạt động của khu vực tƣ nhân, bao gồm cả PPP, cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các cải cách trong 

lĩnh vực tài chính và các DNNN, đồng thời tăng cƣờng khả năng chống chịu của đồng nghiệp đối với 

các cú sốc. Việc chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất và đổi mới sẽ là những yếu tố ngày càng quan 

trọng hơn trong sự tham gia của ADB với các UMIC hơn là khối lƣợng cho vay, đặc biệt là trong các 

lĩnh vực quan trọng nhƣ hàng hóa công cộng khu vực, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, RCI và các vấn đề 

xã hội mới nổi nhƣ già hóa . ADB sẽ tạo điều kiện hợp tác giữa các thành viên đang phát triển để chia 

sẻ những kiến thức đó. 

30. Túi đói nghèo và mong manh ở cấp địa phƣơng. Nhất quán với tầm nhìn thúc đẩy tính bao trùm, 

ADB sẽ ƣu tiên hỗ trợ cho các khu vực tụt hậu và nghèo đói trong các DMC, bao gồm cả các UMIC. 

Những khu vực hoặc bộ phận dân cƣ này tiếp tục trải qua tình trạng nghèo đói dai dẳng thƣờng gây 

ra bởi sự mong manh và xung đột ở cấp địa phƣơng. ADB sẽ áp dụng các phƣơng pháp tiếp cận có 

mục tiêu để giải quyết các nhu cầu riêng biệt trong các lĩnh vực này, bao gồm thông qua hỗ trợ kỹ 

thuật (TA) bổ sung và các quy trình kinh doanh đơn giản hóa. 

31. Tốt nghiệp. ADB sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tốt nghiệp theo chƣơng trình của mình, đồng thời 

cũng xem xét tính hiệu quả của chính sách.30 Tốt nghiệp từ hỗ trợ thƣờng xuyên của ADB sẽ bao 

gồm tham vấn chặt chẽ với quốc gia, bao gồm phân tích và đánh giá các yếu tố chính của chính sách 

tốt nghiệp. . Trong giai đoạn chuyển tiếp, hỗ trợ của ADB sẽ tập trung chủ yếu vào việc tăng cƣờng 

các chính sách và thể chế cần thiết để tốt nghiệp bền vững, hỗ trợ hàng hóa công cộng toàn cầu và 

khu vực, và tạo ra tri thức. Những ƣu tiên này sẽ đƣợc phản ánh trong CPS. 

32. Đa dạng hóa các điều khoản của sản phẩm và công cụ. ADB sẽ tiến hành phân tích chi tiết và 

thảo luận với các bên liên quan khác nhau về khả năng đa dạng hóa hơn các điều khoản tài trợ của 

mình. ADB sẽ xem xét việc sử dụng một loạt các điều khoản tài trợ để thực hiện các phƣơng pháp 

tiếp cận khác nhau và giúp hoàn thành nhiệm vụ và tối đa hóa tác động phát triển của mình. 

33. Tài chính ƣu đãi. ADB sẽ hƣớng nguồn tài chính ƣu đãi của mình từ cả cho vay các nguồn vốn 

thông thƣờng ƣu đãi (OCR) và khoản viện trợ của Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) để hỗ trợ các DMC 

nghèo nhất và dễ bị tổn thƣơng nhất của ADB. Nhiều FCAS và SIDS hội đủ điều kiện để đƣợc hỗ trợ 

ƣu đãi. ADB cũng sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung cho các nƣớc tốt nghiệp từ hỗ trợ xã hội. Việc sử dụng 

hiệu quả các khoản tài trợ ADF trong tƣơng lai sẽ đƣợc xem xét với sự tham vấn chặt chẽ của các 

nhà tài trợ ADF. ADB cũng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực ƣu đãi bên ngoài thông qua các quỹ ủy 

thác do ADB quản lý và đồng tài trợ với các đối tác song phƣơng và đa phƣơng (đoạn 87 và 89).  



  

 

VI. CÁC ƢU TIÊN HOẠT ĐỘNG 
 

34. Để đạt đƣợc tầm nhìn của Chiến lƣợc 2030, ADB sẽ tập trung vào bảy lĩnh vực hoạt động ƣu tiên đƣợc mô tả trong 

đoạn văn 35–67. Những lĩnh vực này sẽ đƣợc theo đuổi nhƣ những ƣu tiên độc lập hoặc đƣợc kết hợp với những ƣu tiên 

khác. Ví dụ, giảm nghèo, hòa nhập nhiều hơn, bình đẳng giới và quản trị sẽ đƣợc lồng ghép trong các hoạt động của ADB, 

nếu thích hợp. Hỗ trợ của ADB trong các lĩnh vực này sẽ đƣợc thực hiện thông qua cả hoạt động của khu vực công và tƣ 

nhân, dịch vụ tƣ vấn và hỗ trợ kiến thức. 

A. Giải quyết tình trạng nghèo còn lại và giảm bất bình đẳng  

35. Tăng cƣờng chú trọng phát triển con ngƣời và hòa nhập xã hội. Nghèo đói là một thách thức nhiều 

mặt. Trong khi Châu Á và Thái Bình Dƣơng đã đạt đƣợc những tiến bộ to lớn trong việc giảm nghèo 

về thu nhập, thì cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết các khía cạnh phi thu nhập của nghèo đói 

và dễ bị tổn thƣơng ở khu vực thành thị và nông thôn; thúc đẩy hòa nhập và phát triển xã hội, đặc biệt 

đối với các nhóm dễ bị tổn thƣơng; và xây dựng khả năng phục hồi. Để đảm bảo rằng tất cả các thành 

viên trong xã hội đều có thể tham gia và hƣởng lợi từ tăng trƣởng, ADB sẽ giúp (i) giảm bất bình đẳng 

trong tiếp cận các cơ hội; (ii) tạo điều kiện tạo việc làm có chất lƣợng; và (iii) mở rộng hỗ trợ cho các 

chƣơng trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội. 

36. Tạo ra công việc chất lƣợng. ADB sẽ giúp tạo ra việc làm hiệu quả và phù hợp để hỗ trợ tăng 

trƣởng đồng đều cho tất cả mọi ngƣời. Do khu vực tƣ nhân tạo ra việc làm chủ yếu, ADB sẽ hỗ trợ 

các quốc gia cải thiện môi trƣờng kinh doanh cho các doanh nhân và công ty, bao gồm cả các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp hòa nhập. ADB sẽ tiếp tục giúp tăng cƣờng các dịch 

vụ phát triển kinh doanh và củng cố lĩnh vực tài chính, bao gồm cả tài chính bao trùm. ADB cũng sẽ 

giúp cải thiện môi trƣờng làm việc bằng cách hỗ trợ các tiêu chuẩn lao động cốt lõi. 

37. Cải tiến giáo dục và đào tạo. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ giáo dục nhƣ một nhu cầu cơ bản của ngƣời 

dân. ADB sẽ giúp các DMC cải thiện kết quả học tập cho tất cả mọi ngƣời, tăng cƣờng khả năng 

tuyển dụng và khả năng sẵn sàng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ các cơ hội học 

tập và đào tạo suốt đời. Nó sẽ hỗ trợ việc sử dụng các giải pháp CNTT-TT để cung cấp chất lƣợng 

giáo dục và đào tạo cho mọi ngƣời, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. ADB sẽ giúp củng cố các kỹ năng 

nền tảng của sinh viên, bao gồm kỹ năng mềm và hiểu biết kỹ thuật số, cũng nhƣ giáo dục và đào tạo 

kỹ thuật và dạy nghề. Nó sẽ giúp cải thiện giáo dục trung học và đại học với sự tập trung nhiều hơn 

vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đặc biệt là đối với sinh viên nữ. ADB sẽ thúc đẩy các 

mối liên kết chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp và hỗ trợ các chƣơng trình học tập suốt đời và đào 

tạo lại kỹ năng để đảm bảo rằng ngƣời lao động trung niên trở lên có thể tham gia một cách hiệu quả. 

 



 
 

 
 

 

38. Đạt đƣợc sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi ngƣời. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ các DMC trong việc 

theo đuổi bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách nâng cao chất lƣợng và mức độ bao phủ 

của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tƣ nhân và chính phủ. Nó sẽ hỗ trợ cải cách tài chính y 

tế, bao gồm cả hệ thống bảo hiểm y tế, để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe có chất lƣợng và giảm chi phí tự trả của ngƣời nghèo. ADB sẽ tìm cách tối ƣu hóa 

các lợi ích sức khỏe gián tiếp bằng cách khai thác sự hiệp lực với danh mục đầu tƣ của mình 

trong giao thông (an toàn đƣờng bộ), đô thị (thành phố lành mạnh), nƣớc (an toàn nƣớc), vệ 

sinh (các bệnh truyền nhiễm) và năng lƣợng (carbon thấp và giảm ô nhiễm). ADB sẽ hỗ trợ 

các DMC trong việc quản lý gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh không lây nhiễm và 

chăm sóc ngƣời cao tuổi một cách hiệu quả về chi phí và bền vững. Nó cũng sẽ thúc đẩy việc 

sử dụng nhiều hơn các hệ thống cung cấp dịch vụ y tế sáng tạo và thông minh. 

39. Bảo đảm bảo trợ xã hội cho những ngƣời có nhu cầu. ADB sẽ tiếp tục làm việc với các DMC 

để tăng cƣờng hệ thống bảo trợ xã hội và cung cấp dịch vụ. Nó sẽ thúc đẩy trợ giúp xã hội 

bằng cách cải tiến việc thiết kế và cung cấp các chƣơng trình chuyển giao xã hội nhƣ chuyển 

tiền có điều kiện, bảo hiểm xã hội nhƣ lƣơng hƣu và bảo hiểm y tế, và các chƣơng trình thị 

trƣờng lao động để hỗ trợ phát triển các kỹ năng phù hợp với công việc và ngƣời lao động 

đào tạo lại. Các yếu tố bảo trợ xã hội sẽ đƣợc lồng ghép vào các dự án trong giáo dục (học 

bổng, bao gồm học bổng cho trẻ em gái; cho trẻ ăn học; và đào tạo kỹ năng); quản lý tài 

chính và công (bảo hiểm xã hội và lƣơng hƣu); y tế (bảo hiểm y tế); và khu vực đô thị (độ 

tuổi, giới tính và cơ sở hạ tầng thân thiện với ngƣời khuyết tật). 

B. Thúc đẩy tiến bộ trong bình đẳng giới 

40. Mở rộng quy mô hỗ trợ bình đẳng giới. ADB sẽ giúp thúc đẩy tiến độ bình đẳng giới trong các 

DMC thông qua (i) các hoạt động có mục tiêu nhằm trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái 

trong các lĩnh vực nhƣ giáo dục, y tế, hòa nhập tài chính và tạo việc làm; (ii) lồng ghép giới 

nhằm trực tiếp thu hẹp khoảng cách giới hoặc mang lại lợi ích cho phụ nữ và trẻ em gái, ví 

dụ, dự án đƣờng cộng đồng cung cấp cho phụ nữ khả năng tiếp cận các cơ hội tạo thu nhập 

kết hợp với hợp phần nâng cao năng lực để giúp phụ nữ nâng cao kỹ năng của họ; và (iii) các 

hoạt động với một số yếu tố giới kết hợp một số hành động trong thiết kế và thực hiện các dự 

án và chƣơng trình của ADB, chẳng hạn, để tăng cơ hội việc làm cho phụ nữ trong quá trình 

 

 

 

 

 

  



 
 

xây dựng, vận hành và bảo trì. ADB thừa nhận rằng ngay cả những dự án không đƣợc xếp 

vào nhóm (i) - (iii) cũng có thể có những tác động tích cực đến cuộc sống của phụ nữ và trẻ 

em gái. Ví dụ, một dự án nhà máy điện có thể không nhắm mục tiêu cụ thể đến việc thu hẹp 

khoảng cách giới vì nó cung cấp điện vào lƣới điện; tuy nhiên, phụ nữ sẽ đƣợc hƣởng lợi từ 

việc sử dụng điện trong điều kiện giảm nghèo về thời gian và tiếp cận tốt hơn với các cơ hội 

làm việc. 

41. Mục tiêu giới tính. Đến năm 2030, ít nhất 75% trong số các hoạt động đã cam kết của ADB 

(tính trung bình trong 3 năm, bao gồm cả hoạt động có chủ quyền và không thuộc chính phủ) 

sẽ thúc đẩy bình đẳng giới. 

42. Các khu vực tập trung. Hỗ trợ của ADB sẽ tập trung vào năm lĩnh vực: trao quyền kinh tế cho 

phụ nữ, bình đẳng giới trong phát triển con ngƣời, bình đẳng giới trong việc ra quyết định và 

lãnh đạo, giảm thời gian nghèo đói của phụ nữ và khả năng chống chịu của phụ nữ trƣớc các 

cú sốc bên ngoài. 

43. Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ. ADB sẽ tăng cƣờng chú ý đến việc tạo cơ hội việc 

làm và khởi nghiệp cho phụ nữ. Các dự án cơ sở hạ tầng sẽ tối đa hóa khả năng tiếp cận thị 

trƣờng và cơ hội tìm việc làm có kỹ năng của phụ nữ. Thông qua các chƣơng trình đào tạo và 

giáo dục kỹ thuật và dạy nghề nâng cao, ADB sẽ cho phép phụ nữ tiếp cận với các công việc 

chất lƣợng trong các lĩnh vực phi truyền thống, đƣợc trả lƣơng cao hơn. ADB sẽ mở rộng hỗ 

trợ tích hợp cho các doanh nhân nữ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo 

thông qua khả năng tiếp cận tài chính tốt hơn, áp dụng công nghệ mới cũng nhƣ cải cách 

chính sách và thể chế. 

44. Theo đuổi bình đẳng giới trong phát triển con ngƣời. Các dự án giáo dục sẽ đƣợc thiết kế để 

cải thiện bình đẳng giới trong tỷ lệ hoàn thành chƣơng trình học, kết quả học tập và chuyển 

tiếp từ trƣờng đến nơi làm việc. ADB sẽ hỗ trợ trẻ em gái theo đuổi giáo dục khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật và toán học. Các hoạt động y tế và bảo trợ xã hội sẽ giải quyết các nhu cầu 

sinh sản và sức khỏe khác chƣa đƣợc đáp ứng của phụ nữ và trẻ em gái và bạo lực trên cơ 

sở giới. Các dịch vụ chăm sóc ngƣời cao tuổi sẽ đƣợc thiết kế để giảm bớt nhiệm vụ chăm 

sóc gia đình của phụ nữ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ nữ cao tuổi. 

45. Tăng cƣờng bình đẳng giới trong việc ra quyết định và lãnh đạo. Các hoạt động của ADB 

nhằm hỗ trợ cải cách luật pháp, thể chế và quản trị sẽ khám phá các biện pháp để loại bỏ các 

điều khoản phân biệt đối xử về giới, tăng cƣờng sự tham gia của phụ nữ trong việc phân bổ 

nguồn lực công và ra quyết định, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo ở tất cả các cấp. 

46. Giảm nghèo về thời gian của phụ nữ. ADB sẽ thực hiện đầu tƣ vào các dịch vụ cơ sở hạ tầng 

nhƣ nƣớc và vệ sinh, điện khí hóa nông thôn, đƣờng giao thông nông thôn, bếp sạch và khí 

sinh học, cũng nhƣ công nghệ sản xuất cây trồng và thực phẩm để giúp giảm bớt gánh nặng 

và thời gian liên quan đến quản lý sinh kế và công việc chăm sóc và gia đình không đƣợc trả 

lƣơng. An toàn và di chuyển cho phụ nữ sẽ đƣợc xem xét khi thiết kế cơ sở hạ tầng đô thị và 

nông thôn. 

47. Tăng cƣờng khả năng chống chịu của phụ nữ trƣớc những cú sốc bên ngoài. ADB sẽ hỗ trợ 

các DMC trong việc lồng ghép giới vào các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí 

hậu, đồng thời khai thác khả năng tiếp cận của phụ nữ với công việc xanh, công nghệ thông 

minh với khí hậu và tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến khí hậu. Để bảo vệ 

phụ nữ trong các hộ gia đình có thu nhập thấp và dễ bị tổn thƣơng trƣớc các cuộc khủng 

hoảng kinh tế, lƣơng thực và các cuộc khủng hoảng khác, ADB sẽ theo đuổi hỗ trợ xã hội có 

mục tiêu và lập ngân sách công phù hợp với giới.ng. 



 
 

C. Tackling Climate Change, Building Climate and Disaster Resilience, and 
Enhancing Environmental Sustainability 

48. Mở rộng quy mô hỗ trợ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và suy thoái môi 

trƣờng. ADB sẽ đảm bảo rằng các cân nhắc về biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và môi trƣờng 

đƣợc lồng ghép đầy đủ trong các chiến lƣợc hoạt động của mình; lập trình đất nƣớc; và các 

tài liệu thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án. Nó sẽ tạo điều kiện cho các DMC tiếp 

cận với các công nghệ sạch hơn và thông minh hơn, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế xanh và 

tiếp tục sàng lọc các dự án của mình một cách chặt chẽ về các rủi ro liên quan đến khí hậu và 

thiên tai. 

49. Mục tiêu hoạt động khí hậu. Dựa trên thành tích mạnh mẽ của mình trong việc lồng ghép 

giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu vào thiết kế dự án, 75% số hoạt động đã cam kết 

của ADB (tính theo trung bình 3 năm, bao gồm cả hoạt động có chủ quyền và không thuộc 

chính phủ) sẽ hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu bởi 2030. Tài trợ khí hậu từ 

nguồn lực riêng của ADB sẽ đạt 80 tỷ USD lũy kế từ năm 2019 đến năm 2030.32 

50. Đẩy nhanh phát triển phát thải khí nhà kính thấp. ADB sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu bằng cách ƣu tiên đầu tƣ cho năng lƣợng phát thải KNK thấp, thực hiện các 

chiến lƣợc giao thông đô thị và giao thông bền vững, đồng thời khuyến khích các DMC 

chuyển sang con đƣờng phát triển phát thải KNK thấp phù hợp với những đóng góp đƣợc xác 

định ở cấp quốc gia theo Thỏa thuận Paris . ADB sẽ theo đuổi điều này thông qua việc sử 

dụng có chọn lọc nguồn vốn ƣu đãi, tham gia nhiều hơn với khu vực tƣ nhân và hỗ trợ cho 

các hình thức PPP đổi mới. ADB cũng sẽ tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính carbon thông 

qua thị trƣờng carbon trong nƣớc và / hoặc quốc tế để khuyến khích các khoản đầu tƣ giảm 

thiểu. 

51. Đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện để xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và thiên 

tai. ADB sẽ hỗ trợ các DMC trong việc phát triển các phƣơng pháp tiếp cận tổng hợp để thích 

ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện khả năng chống chịu với thiên tai và khí hậu. Các biện 

pháp sẽ bao gồm quản lý sử dụng đất nhạy cảm với rủi ro, quản lý rủi ro lũ lụt tổng hợp, thiết 

kế cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu và thiên tai, đa dạng hóa sinh kế trƣớc các yếu tố của 

biến đổi khí hậu trong dài hạn và tăng cƣờng hệ thống cảnh báo sớm. ADB sẽ cung cấp hỗ 

trợ để ứng phó với thiên tai, bao gồm hỗ trợ để xây dựng trở lại tốt hơn. Nó sẽ tăng cƣờng 

khả năng sẵn sàng tài chính của các DMC để ứng phó với thiên tai thông qua các công cụ 

nhƣ tài trợ dự phòng dựa trên chính sách và bảo hiểm thiên tai.33 Nó cũng sẽ hỗ trợ việc 

lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với khí hậu vào các kế hoạch phát triển và ngân 

sách, phát triển năng lực liên quan, và tiếp cận kiến thức. Đảm bảo tính bền vững của môi 

trƣờng.  

52. ADB sẽ (i) hỗ trợ các DMC trong việc cải thiện quản lý môi trƣờng của họ, bao gồm các nỗ 

lực cải thiện chất lƣợng không khí và nƣớc; và (ii) đầu tƣ vào việc bảo tồn và phục hồi vốn tự 

nhiên. Nó sẽ tăng cƣờng lập kế hoạch và thiết kế dự án nhạy cảm với môi trƣờng để ngăn 

chặn sự suy thoái hệ sinh thái và giảm thiểu tác động ô nhiễm. ADB sẽ theo đuổi điều này 

thông qua nhiều cách tiếp cận, bao gồm sử dụng các khoản thanh toán cho các dịch vụ hệ 

sinh thái, các giải pháp dựa vào thiên nhiên (ví dụ: trồng rừng ngập mặn để chống lại triều 

cƣờng và mực nƣớc biển dâng) và các phƣơng pháp tiếp cận do cộng đồng dẫn dắt. 

53. Tăng cƣờng tập trung vào mối quan hệ an ninh nƣớc - lƣơng thực - năng lƣợng. ADB sẽ hỗ 

trợ các DMC trong việc đảm bảo an ninh nguồn nƣớc tổng thể bằng cách hiểu sâu hơn về 

mối liên kết và đánh đổi giữa nhu cầu an ninh lƣơng thực và năng lƣợng ở cấp độ dự án, 

ngành và quốc gia. ADB sẽ tăng cƣờng hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc để đáp ứng 

các nhu cầu cạnh tranh về nƣớc một cách công bằng, bền vững và hiệu quả. ADB cũng sẽ 



 
 

giúp (i) cải thiện các hoạt động nông nghiệp, bao gồm việc sử dụng các công nghệ dự báo 

thời tiết và mô hình khí hậu đáng tin cậy; (ii) thúc đẩy năng lƣợng sử dụng ít nƣớc hơn, chẳng 

hạn nhƣ năng lƣợng mặt trời và gió; và (iii) thúc đẩy cung cấp nƣớc và vệ sinh tiết kiệm năng 

lƣợng.. 

D. Biến các đô thị thành nơi đáng sống hơn 

54. Cung cấp các giải pháp tích hợp. Để giúp xây dựng các thành phố đáng sống xanh, cạnh 

tranh, chống chịu và hòa nhập, ADB sẽ theo đuổi các dự án xuyên suốt nhằm thúc đẩy sức 

khỏe đô thị, di chuyển đô thị, bình đẳng giới và bền vững môi trƣờng. Các dự án của ADB sẽ 

tập trung vào giải quyết vấn đề an ninh nguồn nƣớc và bảo tồn môi trƣờng để cung cấp các 

dịch vụ cấp nƣớc, vệ sinh và xử lý chất thải với giá cả phải chăng, an toàn và hiệu quả. Nó sẽ 

hỗ trợ các phƣơng tiện giao thông công cộng khối lƣợng lớn nhƣ tàu điện ngầm và hệ thống 

xe buýt liên kết với đƣờng dành cho ngƣời đi bộ và xe đạp để mọi ngƣời, bao gồm cả ngƣời 

già và ngƣời khuyết tật, có thể chuyển đổi dễ dàng và an toàn từ phƣơng thức giao thông này 

sang phƣơng thức giao thông khác. ADB sẽ hỗ trợ các thành phố trong việc phát triển các thể 

chế, chính sách phù hợp và tạo điều kiện cho môi trƣờng trở nên cạnh tranh và hiệu quả hơn. 

Các dự án do ADB tài trợ sẽ nhằm thúc đẩy một môi trƣờng đô thị an toàn và lành mạnh cho 

tất cả ngƣời dân. 

55. Hỗ trợ kinh phí cho các thành phố. ADB sẽ giúp các thành phố khám phá mới và mở rộng các 

nguồn tài trợ hiện có, bao gồm thông qua thuế tài sản, phí tiện ích hoặc phí hành chính, và 

chuyển giao liên chính phủ có thể dự đoán đƣợc. Nó sẽ hỗ trợ chính quyền địa phƣơng và 

các công ty trong việc phát hành trái phiếu đô thị hoặc trái phiếu dự án và khám phá các hình 

thức PPP. 

56. Tăng cƣờng quy hoạch đô thị có sự tham gia và bao trùm. ADB sẽ hỗ trợ quản lý thành phố 

trong việc định hƣớng đầu tƣ và phát triển các quy hoạch đô thị tổng hợp dựa trên nhu cầu 

của địa phƣơng. ADB sẽ xem xét các nhu cầu khác nhau của tất cả những ngƣời sống, làm 

việc và học tập tại các thành phố thông qua các quy trình có sự tham gia của các doanh 

nghiệp, học viện và CSO. ADB sẽ hợp tác với các bên liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ 

để cải thiện các kế hoạch ngành, mức độ tín nhiệm của thể chế, thiết kế và phân phối dự án 

cũng nhƣ tính bền vững của các dịch vụ. 

57. Tăng khả năng chống chịu với khí hậu và quản lý thiên tai. Để tăng khả năng chống chịu của 

các thành phố, ADB sẽ thúc đẩy việc lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên 

tai vào các quá trình quy hoạch đô thị. Nó sẽ xây dựng năng lực để sẵn sàng ứng phó với 

thiên tai hiệu quả bằng cách tăng cƣờng các hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch ứng phó 

khẩn cấp để tránh thiệt hại về nhân mạng.. 

E. Thúc đẩy phát triển nông thôn và an toàn thực phẩm 

58. Nâng cao khả năng kết nối thị trƣờng và liên kết chuỗi giá trị nông sản. ADB sẽ tập trung vào 

đƣờng giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng chợ và các trung tâm hậu cần nông nghiệp để 

cho phép tích hợp nhiều nhà sản xuất, doanh nghiệp nông nghiệp và ngƣời tiêu dùng hơn 

vào hệ thống lƣơng thực quốc gia, khu vực và toàn cầu. Giảm tổn thất sau thu hoạch và thúc 

đẩy gia tăng giá trị nông nghiệp sẽ giúp tăng thu nhập nông thôn và tăng cƣờng an ninh 

lƣơng thực. ADB cũng sẽ giúp các DMC tăng cƣờng kết nối và tính di động giữa các khu vực 

nông thôn và thành thị. 

59. Tăng năng suất nông nghiệp và an ninh lƣơng thực. ADB sẽ giúp các DMC tăng năng suất 

nông nghiệp và giảm nghèo bằng cách thúc đẩy thu nhập từ nông trại và phi nông nghiệp. Nó 

sẽ thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhƣ các ứng dụng vệ tinh và máy bay không 



 
 

ngƣời lái hỗ trợ để tăng hiệu quả tƣới tiêu và đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên đất và 

nƣớc. ADB sẽ thúc đẩy việc sử dụng các thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu, bao 

gồm các giống cây trồng chịu đƣợc lũ lụt và hạn hán và hệ thống tƣới nhỏ giọt. Hỗ trợ của 

ADB sẽ cải thiện các tiêu chuẩn quản lý tài nguyên thiên nhiên bằng cách thực hiện các dự 

án cải tạo đất, tái trồng rừng và quản lý lƣu vực để giảm xói mòn đất và cải thiện đa dạng sinh 

học. 

60. Tăng cƣờng an toàn thực phẩm. ADB sẽ giúp các DMC xây dựng và thực hiện các chính 

sách và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xây dựng các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lƣợng 

và sử dụng CNTT-TT để cải thiện việc theo dõi và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Nó sẽ hỗ 

trợ đào tạo và giáo dục, các chƣơng trình tiếp cận cộng đồng và sự tuân thủ tự nguyện của 

tất cả các bên liên quan. nông dân, các ngành công nghiệp và ngƣời tiêu dùng. 

F. Tăng cƣờng quản trị và tăng cƣờng năng lực thể chế 

61. Hỗ trợ cải cách quản lý công và ổn định tài chính. Quản trị tốt và năng lực thể chế mạnh là cơ 

sở để phát triển đất nƣớc. ADB sẽ giúp các DMC cải thiện quản trị và tạo môi trƣờng thuận 

lợi cho tăng trƣởng bền vững bằng cách tăng cƣờng chất lƣợng và năng lực của các tổ chức 

công để thực hiện cải cách chính sách và thúc đẩy phát triển khu vực tƣ nhân. Thông qua cho 

vay dựa trên chính sách (PBL), cho vay dựa trên kết quả, cho vay dự án và hỗ trợ kỹ thuật, 

ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ các cải cách trong chi tiêu công; thu ngân sách, bao gồm cả hệ thống 

thuế và việc thực thi; và thị trƣờng vốn. ADB sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm xóa bỏ 

tham nhũng và tăng cƣờng các hoạt động chống rửa tiền. Nó cũng sẽ giúp các quốc gia tuân 

thủ các sáng kiến quốc tế về minh bạch thuế. ADB sẽ giúp các quốc gia xây dựng khả năng 

phục hồi và ứng phó kịp thời với các cú sốc kinh tế, phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát 

triển nhƣ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. 

62. Tăng cƣờng cung cấp dịch vụ. ADB sẽ thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ công hiệu quả, kịp 

thời và không có tham nhũng để hỗ trợ trách nhiệm giải trình cao hơn đối với các dịch vụ 

đƣợc cung cấp. Nó sẽ sử dụng CNTT-TT nhiều hơn để nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch 

vụ công. Nó sẽ hỗ trợ các cải cách liên quan đến chính sách, quy định và thuế quan nhằm 

thúc đẩy tính bền vững tài chính và vận hành và bảo trì hiệu quả cơ sở hạ tầng và các dịch vụ 

khác. ADB sẽ làm việc với các DNNN và các tổ chức địa phƣơng đang chiếm tỷ trọng lớn hơn 

trong cung cấp dịch vụ công để cải thiện năng lực quản lý tài chính và quản trị nội bộ của họ, 

giúp họ tiếp cận nguồn tài chính theo các điều kiện và điều kiện thƣơng mại. 

63. Tăng cƣờng năng lực và tiêu chuẩn. ADB sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và xã 

hội, tuân thủ các tiêu chuẩn về mua sắm và quản lý tài chính, đồng thời thực hiện các biện 

pháp chống tham nhũng trong tất cả các dự án và chƣơng trình của ADB. Nó sẽ góp phần 

duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn trong cộng đồng phát triển quốc tế. ADB sẽ hỗ trợ các 

DMC trong việc tiến hành tái thiết và xây dựng hệ thống quốc gia trong các lĩnh vực này. ADB 

cũng sẽ tiếp tục giúp các cơ quan thực thi và triển khai tăng cƣờng năng lực của họ để lập kế 

hoạch, thiết kế, tài trợ và thực hiện các dự án của ADB, bao gồm cả việc áp dụng công nghệ 

tiên tiến, giảm chi phí vòng đời, đảm bảo khả năng tài chính của các khoản đầu tƣ, và việc 

duy trì các tài sản cơ sở hạ tầng. 

G. Fostering Regional Cooperation and Integration 

64. Tăng cƣờng kết nối và khả năng cạnh tranh. ADB sẽ cải thiện kết nối trong khu vực và nâng 

cao khả năng cạnh tranh của các DMC bằng cách giải quyết các nhu cầu về cơ sở hạ tầng 

xuyên biên giới. Nó sẽ hỗ trợ đối thoại chính sách và phối hợp giữa các DMC để chuyển các 

hành lang vận tải thành hành lang thƣơng mại và kinh tế. Liên kết vận tải đa phƣơng thức và 

kết nối lĩnh vực năng lƣợng sẽ đƣợc tăng cƣờng giữa các tiểu vùng. Đặc biệt chú ý đến nhu 



 
 

cầu của các nền kinh tế không giáp biển và các đảo nhỏ. Hỗ trợ của ADB sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự tham gia của các DMC vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Các hoạt động 

của RCI sẽ thúc đẩy thƣơng mại nông nghiệp và du lịch khu vực. 

65. Thúc đẩy hàng hóa công cộng trong khu vực. ADB sẽ tăng cƣờng hỗ trợ cho hàng hóa công 

cộng trong khu vực và các hành động tập thể nhằm giảm thiểu rủi ro xuyên biên giới liên quan 

đến biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trƣờng, an ninh năng lƣợng và nƣớc cũng nhƣ các bệnh 

truyền nhiễm và truyền nhiễm. Điều này sẽ đòi hỏi sự hợp tác khu vực nhiều hơn trong các 

lĩnh vực nhƣ tài trợ rủi ro thiên tai, phát triển lƣu vực, chính sách y tế, tiêu chuẩn vệ sinh và 

kiểm dịch động thực vật và kiểm dịch. 

66. Tăng cƣờng hợp tác trong lĩnh vực tài chính. ADB sẽ tăng cƣờng hợp tác trong lĩnh vực tài 

chính bằng cách phát triển thị trƣờng trái phiếu khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

khuôn khổ chung trong các quy định và giám sát tài chính, đồng thời thúc đẩy các biện pháp 

nhằm hài hòa các giao dịch tài chính xuyên biên giới. ADB sẽ hỗ trợ các phƣơng pháp tiếp 

cận chung của các DMC nhằm thúc đẩy sự ổn định kinh tế và tài chính trong khu vực. Nó sẽ 

giúp các DMC tham gia vào các diễn đàn toàn cầu và khu vực về minh bạch thuế, về các hoạt 

động chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố. 

67. Tăng cƣờng các sáng kiến tiểu vùng. Kể từ đầu những năm 1990, ADB đã thúc đẩy nhiều 

nền tảng hợp tác tiểu vùng khác nhau nhƣ Chƣơng trình Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), 

Chƣơng trình Hợp tác Kinh tế Khu vực Trung Á (CAREC) và Chƣơng trình Hợp tác Kinh tế 

Tiểu vùng Nam Á (SASEC). ADB đã tham gia với Diễn đàn các đảo Thái Bình Dƣơng và 

ASEAN. Thông qua các sáng kiến này, ADB sẽ mở rộng đối thoại chính sách trong các lĩnh 

vực nhƣ chuỗi giá trị nông nghiệp, giáo dục, phát triển kỹ năng, thị trƣờng lao động và dịch vụ 

y tế. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức và hợp tác giữa các tiểu vùng, đồng thời 

nó sẽ hoạt động với các sáng kiến quốc tế và khu vực mới nổi. 



  

VII. MỞ RỘNG CÁC HOẠT 
ĐỘNG CỦA KHU VỰC TƢ 
NHÂN 

 

68. Tăng cƣờng hoạt động của khu vực tƣ nhân để hỗ trợ bảy ƣu tiên hoạt động. ADB sẽ mở 

rộng và mở rộng các hoạt động của khu vực tƣ nhân để hỗ trợ bảy ƣu tiên hoạt động. Khu 

vực tƣ nhân huy động các nguồn lực để phát triển; tạo công ăn việc làm; giúp thúc đẩy sự đổi 

mới và hiệu quả trong các DMC; và đƣa ngƣời nghèo, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thƣơng 

vào nền kinh tế chính. Khu vực tƣ nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết 

những khoảng trống thị trƣờng lớn tồn tại trên khắp Châu Á và Thái Bình Dƣơng từ tài trợ 

thƣơng mại ngắn hạn đến tài trợ trung hạn cho DNVVN.3 Nguồn lực tƣ nhân cũng sẽ cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu tài chính dài hạn khổng lồ cho cơ sở hạ tầng ở vùng miền. 

69. Mục tiêu hoạt động của khu vực tƣ nhân. Các hoạt động trong khu vực tƣ nhân của ADB sẽ 

đạt một phần ba số hoạt động của ADB vào năm 2024. 

70. Nhiệm vụ kép của ADB. Các hoạt động của khu vực tƣ nhân của ADB sẽ giúp lấp đầy khoảng 

trống thị trƣờng trong khu vực và đóng góp vào khu vực tƣ nhân năng động hơn, mang lại kết 

quả phát triển vững chắc. ADB sẽ theo đuổi tác động phát triển nhƣ là mục tiêu chính trong 

các hoạt động của khu vực tƣ nhân. Nó cũng sẽ tìm cách đảm bảo lợi nhuận và tính bền 

vững thƣơng mại - lƣu ý rằng thành công thƣơng mại tƣơng quan với kết quả phát triển. 

71. Sự bổ sung của các hoạt động trong khu vực tƣ nhân của ADB. Các nhà đầu tƣ trong khu 

vực tƣ nhân chọn làm việc với các tổ chức tài chính phát triển nhƣ ADB vì những thực hiện 

này có thể giúp cải thiện các tiêu chuẩn về môi trƣờng, xã hội và quản trị; cung cấp các khoản 

tài chính không có sẵn trên thị trƣờng với các điều kiện hợp lý; cải thiện kết quả thiết kế và 

phát triển dự án; và các rủi ro nhận thức đƣợc tối thiểu.37 ADB sẽ tìm cách tận dụng hơn nữa 

những lợi thế này. Bên cạnh việc cung cấp nguồn tài chính của riêng mình, ADB sẽ huy động 

số tiền lớn hơn từ nỗ lực thúc đẩy tính bền vững thƣơng mại thông qua các tiêu chuẩn cao về 

quản trị doanh nghiệp, tính liêm chính, minh bạch và các biện pháp bảo vệ xã hội và môi 

trƣờng; và những thất bại của thị trƣờng quảng cáo mà không làm biến dạng những thị 

trƣờng đó. 

72. Chuẩn bị các dự án khu vực tƣ nhân có khả năng ngân hàng. ADB sẽ hỗ trợ chuẩn bị các dự 

án có khả năng ngân hàng có thể thu hút nguồn vốn từ khu vực tƣ nhân bằng cách (i) tiến 

hành ƣơm tạo và chuẩn bị dự án; (ii) triển khai thêm vốn cổ phần vào các công ty, dự án và tổ 

chức tài chính; (iii) giúp các dự án trở nên khả thi thông qua sự tham gia của ADB, TA, tài 

chính hỗn hợp (với các quỹ ƣu đãi và các quỹ ủy thác khác), và các công cụ khác nhƣ các cơ 

sở tài trợ khoảng cách khả năng tồn tại dự phòng; (iv) thử nghiệm thí điểm các cách tiếp cận, 

mô hình và công nghệ mới; và (v) cải thiện hồ sơ rủi ro của các dự án sử dụng các sản phẩm 

quản lý rủi ro và nâng cao tín dụng của ADB. 

73. Mở rộng phạm vi bao phủ của lĩnh vực cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác. 

ADB sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của khu vực tƣ nhân vào cơ sở hạ tầng thông qua tài 

trợ của doanh nghiệp và dự án. Các hoạt động của khu vực tƣ nhân sẽ mở rộng hỗ trợ cho (i) 

năng lƣợng tái tạo và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng khác nhƣ giao thông vận tải, đặc biệt là giao 

thông đô thị; (ii) tài chính liên quan đến nƣớc, vệ sinh và chất thải để hỗ trợ các thành phố 

đáng sống; và (iii) các công nghệ truyền thông mới hƣớng tới các vùng sâu vùng xa và các 



 
 

nhóm dân cƣ. ADB sẽ mở rộng quy mô tài chính cho kinh doanh nông nghiệp. Nó cũng sẽ hỗ 

trợ các lĩnh vực xã hội, chẳng hạn nhƣ y tế và giáo dục, thông qua các liên doanh tƣ nhân tập 

trung vào các mô hình mới và các giải pháp giá cả phải chăng.. 

74. Mở rộng phạm vi địa lý. ADB sẽ mở rộng hoạt động của khu vực tƣ nhân ở các thị trƣờng 

mới và cận biên, bao gồm các thị trƣờng đầy thách thức nhƣ FCAS và SIDS. Trong quá trình 

này, ADB sẽ xem xét các quy mô thƣơng vụ nhỏ hơn với rủi ro tiềm ẩn và tác động phát triển 

cao hơn, bao gồm cả các mô hình kinh doanh toàn diện. 

75. Hỗ trợ hòa nhập tài chính nhiều hơn. Các hoạt động trong khu vực tƣ nhân của ADB sẽ phát 

triển lĩnh vực tài chính trong các DMC để đạt đƣợc sự bao trùm hơn về tài chính; bình đẳng 

giới; tạo việc làm; và tiếp cận với nhà ở giá cả phải chăng, bảo hiểm và tiết kiệm. Để giải 

quyết những thiếu hụt về tài chính ngắn hạn, ADB sẽ tăng cƣờng hỗ trợ các ngân hàng và tổ 

chức tài chính phi ngân hàng trong các DMC để giúp nâng cao năng lực, chất lƣợng và khả 

năng tiếp cận của họ - đặc biệt là đối với những ngƣời có thu nhập thấp. ADB sẽ mở rộng 

việc sử dụng và tiếp cận các chƣơng trình lĩnh vực tài chính khác nhau của mình, chẳng hạn 

nhƣ tài trợ thƣơng mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính vi mô. 

76. Tăng cƣờng khu vực tài chính và thị trƣờng vốn. Để giải quyết những lỗ hổng trong tài chính 

trung và dài hạn, ADB - thông qua các hoạt động của khu vực tƣ nhân cũng nhƣ các hoạt 

động PBL, TA, phát triển năng lực và kiến thức của chính phủ - sẽ giúp phát triển thị trƣờng 

trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu dự án, bao gồm cả thông qua tăng cƣờng tín dụng trực tiếp và 

bảo lãnh phát hành. ADB sẽ theo đuổi sự hợp tác nhiều hơn với Sáng kiến Thị trƣờng Trái 

phiếu Châu Á ASEAN + 3 và Cơ sở Đầu tƣ và Bảo lãnh Tín dụng. 

77. Sử dụng quỹ cổ phần tƣ nhân để mở rộng phạm vi tiếp cận. Các quỹ đầu tƣ tƣ nhân là một 

phƣơng thức quan trọng đối với sự hỗ trợ của ADB do các quỹ này mang lại hiệu quả đòn 

bẩy và huy động to lớn. ADB sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng, lĩnh vực tài chính và biến đổi khí 

hậu. 

78. Mở rộng hỗ trợ cho các quan hệ đối tác công tƣ. ADB sẽ mở rộng hỗ trợ cho các hình thức 

PPP bằng cách (i) hỗ trợ vận động chính sách và nâng cao năng lực; (ii) giúp thiết lập môi 

trƣờng thuận lợi; (iii) cung cấp dịch vụ tƣ vấn giao dịch; (iv) hỗ trợ phát triển, cấu trúc và 

chuẩn bị dự án; và (v) cung cấp tài chính cho dự án thông qua các khoản cho vay có chính 

phủ và không có chính phủ. Với tƣ cách là nhà phát triển dự án, ADB sẽ mở rộng quy mô các 

dịch vụ tƣ vấn giao dịch của mình để giúp khách hàng cấu trúc các mối quan hệ đối tác công - 

tƣ và phát triển các đƣờng ống dự án mạnh mẽ. 

79. Sử dụng cách tiếp cận Một ADB. Các hoạt động của khu vực tƣ nhân của ADB sẽ dựa trên 

các hoạt động của khu vực công để cung cấp các giải pháp tích hợp. Các hoạt động của khu 

vực công (cả cho vay dự án và PBL) có thể bổ sung cho hoạt động của khu vực tƣ nhân bằng 

cách tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tƣ nhân phát triển thịnh vƣợng hoặc bằng cách 

chuẩn bị cho các DNNN tài trợ thƣơng mại. ADB sẽ cung cấp các nguồn lực tập trung vào 

khu vực công, khu vực tƣ nhân và PPP để cung cấp một gói giải pháp toàn diện cho các 

DMC của mình. 

80. Hiện diện trƣờng lớn hơn. Xem xét sự lan rộng về địa lý của các hoạt động trong khu vực tƣ 

nhân, ADB sẽ bố trí thêm nhân viên hoạt động của khu vực tƣ nhân trong các cơ quan đại 

diện thƣờng trú và tăng cƣờng đào tạo và hỗ trợ cho các giám đốc quốc gia và nhân viên 

trong lĩnh vực này.. 

VIII. THÚC ĐẨY VÀ HUY ĐỘNG 



  

CÁC NGUỒN TÁI CHÍNH 
CHO PHÁT TRIỂN 

 

84. Xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ để huy động nguồn lực. Xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ 

với các thể chế đa dạng, chẳng hạn nhƣ các tổ chức tài chính tƣ nhân và công cộng, các đối tác phát 

triển truyền thống và mới, sẽ là trọng tâm chính của Chiến lƣợc 2030 nhằm huy động nhiều nguồn lực 

hơn cho các hoạt động có chủ quyền và phi chính phủ của ADB. Một thƣớc đo chính cho sự thành 

công của ADB sẽ là khối lƣợng và chất lƣợng của các nguồn lực bổ sung mà ADB huy động đƣợc 

ngoài nguồn tài chính của chính mình. 

85. Sử dụng các sản phẩm nâng cao tín dụng, bao gồm các khoản vay B, bảo lãnh rủi ro một phần, 

bảo lãnh tín dụng một phần, chuyển giao rủi ro của các khoản rủi ro của ADB cho các công ty bảo 

hiểm, và các thỏa thuận chia sẻ rủi ro trong tài trợ thƣơng mại, để huy động vốn tƣ nhân. Nó cũng sẽ 

sử dụng sự pha trộn độc đáo của kiến thức tài chính khu vực tƣ nhân và các mối quan hệ chủ quyền 

sâu sắc để cung cấp các giải pháp sáng tạo. 

86. Bảo lãnh phát hành và hợp vốn. ADB sẽ bảo lãnh và sau đó cung cấp vốn cho các dự án lớn, kể 

cả bằng nội tệ, để đảm bảo nguồn tài chính sẵn có cho các nhà tài trợ dự án. 

87. Mở rộng quan hệ đối tác với các nhà đầu tƣ tổ chức. Để tối đa hóa cơ hội huy động vốn tƣ nhân 

dài hạn, ADB sẽ mở rộng quan hệ đối tác với các nhà đầu tƣ tổ chức, chẳng hạn nhƣ các công ty bảo 

hiểm và hƣu trí trong và ngoài châu Á. Dựa trên thành công của Quỹ Cơ sở hạ tầng Khu vực Tƣ nhân 

Hàng đầu Châu Á (hiện đang có vốn đầu tƣ từ Nhật Bản), ADB sẽ mở rộng các nền tảng để quản lý 

các quỹ của bên thứ ba. Các nền tảng nhƣ vậy sẽ đồng tài trợ cho các hoạt động trong khu vực tƣ 

nhân của ADB, dựa trên việc lựa chọn và quản lý giao dịch của ADB 

88. Mục tiêu đồng tài trợ dài hạn cho các hoạt động của khu vực tƣ nhân. ADB sẽ đặt mục tiêu tăng 

đáng kể đồng tài trợ dài hạn vào năm 2030, với mỗi 1 đô la tài trợ cho các hoạt động của khu vực tƣ 

nhân tƣơng ứng với 2,50 đô la đồng tài trợ dài hạn. 

89. Huy động tài chính từ các nguồn thƣơng mại. ADB sẽ tăng cƣờng nỗ lực huy động tài trợ từ các 

nhà đồng tài trợ và nhà đầu tƣ tƣ nhân và tăng đòn bẩy tài chính của chính mình. Nó sẽ tìm kiếm các 

cơ hội đồng tài trợ, đặc biệt là trong các hoạt động cơ sở hạ tầng nơi nhu cầu tài chính cao. ADB sẽ 

chủ động 

90. Thúc đẩy các khoản đầu tƣ thông qua quan hệ đối tác công tƣ. Thông qua nỗ lực mở rộng quy mô 

hỗ trợ cho các hình thức PPP (đoạn 78), ADB sẽ giúp các quốc gia huy động nhiều nguồn tài chính 

hơn. Hỗ trợ của ADB cho việc phát triển, cấu trúc và chuẩn bị các dự án PPP có khả năng ngân hàng 

sẽ giúp tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự tham gia và đầu tƣ của khu vực tƣ nhân. ADB sẽ tăng cƣờng 

sử dụng Cơ sở Chuẩn bị Dự án Châu Á Thái Bình Dƣơng (hiện do Úc, Canada và Nhật Bản hỗ trợ) 

và các cơ sở phát triển dự án khác để hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị dự án PPP. 

91. Huy động tài chính từ các nguồn ƣu đãi. Việc huy động tài chính ƣu đãi từ các đối tác song 

phƣơng và đa phƣơng, bao gồm Quỹ Khí hậu Xanh, Quỹ Đầu tƣ Khí hậu và Quỹ Môi trƣờng Toàn 

cầu, vẫn là một thành phần chính trong nỗ lực huy động nguồn lực của ADB. Tài chính ƣu đãi là một 

công cụ quan trọng cho các DMC để tài trợ cho các dự án trong khi đảm bảo tính bền vững của nợ. 

Dựa trên thành tích thành công trong việc quản lý các nguồn tài chính ƣu đãi kết hợp từ Quỹ Công 

nghệ Sạch và Quỹ Khí hậu Canada cho Khu vực Tƣ nhân ở Châu Á, 40 ADB sẽ sử dụng có chọn lọc 

các nguồn lực ƣu đãi để xúc tác các nguồn lực tƣ nhân nhằm hỗ trợ các dự án có tác động phát triển 

cao khi có tiềm năng trình diễn, nhân rộng, mở rộng quy mô và tính bền vững thƣơng mại phù hợp với 

các nguyên tắc đã thống nhất. 



  

92. Mở rộng hợp tác với các đối tác mới và đang phát triển. ADB sẽ mở rộng quan hệ đối tác với các 

cơ sở nhân đạo và từ thiện. Các giải pháp tài trợ sáng tạo sẽ đƣợc khám phá để tăng cƣờng sự sẵn 

có của các nguồn lực cho các dự án. ADB sẽ tăng cƣờng hợp tác với các đối tác đa phƣơng mới nhƣ 

Ngân hàng Đầu tƣ Cơ sở hạ tầng Châu Á và Ngân hàng Phát triển Mới. 

93. Tăng thêm nguồn lực cho các quỹ ủy thác của ADB. ADB sẽ tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ cho 

các quỹ ủy thác của một hoặc nhiều nhà tài trợ.42 Nó sẽ đảm bảo các trái phiếu năng lƣợng sạch và 

hiệu quả. Nó sẽ tiếp tục khám phá các trái phiếu SDG và tài chính Hồi giáo để huy động vốn cho các 

hoạt động của mình. 

94. Cải thiện môi trƣờng kinh doanh để thúc đẩy đầu tƣ tƣ nhân. ADB sẽ giúp các DMC phát triển một 

môi trƣờng chính sách thuận lợi và cơ sở hạ tầng chất lƣợng cần thiết để thu hút đầu tƣ của khu vực 

tƣ nhân thông qua tƣ vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, PBL và cho vay dự án. Các phân tích cập nhật 

về các hạn chế thị trƣờng quan trọng đạt đƣợc thông qua hoạt động của khu vực tƣ nhân sẽ cung cấp 

thông tin cho các can thiệp của khu vực công trong các lĩnh vực này. 

95. Tăng cƣờng huy động nguồn lực trong nƣớc. Đầu tƣ công do ngân sách chính phủ tài trợ là 

phƣơng tiện chủ đạo để tài trợ cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ công. Để huy động thêm các nguồn lực 

trong nƣớc, ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính phủ DMC trong việc tăng cƣờng hệ thống quản lý thu và 

chi của họ. ADB cũng sẽ giúp tăng cƣờng tính minh bạch và quản lý nợ của họ để đảm bảo tính bền 

vững của khoản nợ với sự phối hợp của các đối tác phát triển khác. Sự hỗ trợ của ADB dành cho các 

DMC trong việc phát triển các tổ chức tài chính và thị trƣờng vốn sẽ giúp kênh tiết kiệm của khu vực 

hiệu quả hơn cho các khoản đầu tƣ hiệu quả. Việc ADB mở rộng hoạt động nội tệ sẽ giúp phát triển thị 

trƣờng nội tệ và giảm rủi ro cũng nhƣ triển khai hiệu quả các nguồn lực này cho các dự án đầu tƣ tài 

trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển năng lực, chuẩn bị dự án và công tác kiến thức. 

Trong tƣơng tác chặt chẽ với các bên đóng góp quỹ, ADB sẽ sử dụng các nguồn lực này một cách 

chiến lƣợc để thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lƣợng dự án và cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc 

thực hiện dự án. 

96. Sử dụng các công cụ đổi mới để tài trợ riêng của ADB. Là một phần của nỗ lực huy động, ADB, 

thông qua các hoạt động ngân quỹ của mình, sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ đổi mới nhƣ trái phiếu 

xanh, trái phiếu nƣớc.  



  

 

IX. TĂNG CƢỜNG 
DỊCH VỤ  

KIẾN THỨC  
 

98. Vai trò của ADB nhƣ một tổ chức tri thức. Với những thay đổi nhanh chóng ở Châu Á và Thái Bình 

Dƣơng và thực tế là hầu hết các DMC đã đạt đƣợc trạng thái thu nhập trung bình, sự phù hợp liên tục 

của ADB sẽ ngày càng phụ thuộc vào vai trò của nó nhƣ một tổ chức tri thức. Kiến thức ngầm của 

ADB đƣợc đƣa vào các dự án và chƣơng trình của mình. Kiến thức chuyên sâu của nó đƣợc cung 

cấp thông qua các sản phẩm và dịch vụ khác nhau nhƣ các ấn phẩm, diễn đàn và TA. Ngay cả khi các 

DMC có thể khai thác các nguồn tài chính khác, các khách hàng thƣờng chuyển sang ADB để có các 

tiêu chuẩn cao trong thiết kế và thực hiện dự án; chuyển giao công nghệ và thực hành tốt; và nói 

chung là sự chia sẻ kiến thức, kỹ năng và chuyên môn đƣợc tích lũy trong hơn 50 năm của ADB làm 

việc cùng với các DMC. 

99. Tăng cƣờng vai trò cung cấp kiến thức của ADB. ADB sẽ hợp tác chặt chẽ với các DMC để xác 

định nhu cầu của họ và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tri thức phù hợp nhất. ADB cũng sẽ nhìn về 

phía trƣớc để tạo ra, nắm bắt và chia sẻ kiến thức nhằm đón đầu các nhu cầu DMC mới nổi và trong 

tƣơng lai. Nó sẽ khuyến khích nhân viên tích hợp những kiến thức tốt nhất hiện có với xây dựng năng 

lực thể chế và tài chính trong suốt chu trình hoạt động. ADB sẽ cải thiện việc nắm bắt kiến thức ngầm, 

bao gồm các bài học kinh nghiệm trong suốt chu trình dự án, đồng thời phân bổ TA và các nguồn lực 

khác một cách chiến lƣợc và đầy đủ để hỗ trợ cung cấp kiến thức. Nó cũng sẽ sử dụng bằng chứng 

và phát hiện từ các đánh giá độc lập và tự đánh giá khi thiết kế các chƣơng trình và dự án mới. Việc 

sử dụng các nguồn hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ tạo tri thức sẽ đƣợc xem xét hàng năm. Các nhóm ngành 

và chuyên đề sẽ đƣợc khuyến khích theo đuổi quỹ ủy thác để củng cố kiến thức của họ. 

100. Đảm bảo vai trò chủ động hơn cho nghiên cứu. Kiến thức và nghiên cứu dựa trên bằng chứng 

của ADB sẽ nâng cao hiểu biết và nhận thức về các lĩnh vực và lĩnh vực quan trọng để hành động và 

hỗ trợ các chính sách và cải cách tốt của các DMC. ADB sẽ tăng cƣờng hơn nữa năng lực nghiên cứu 

của mình và cung cấp tƣ vấn chính sách chất lƣợng cao cho các DMC. Các sản phẩm nghiên cứu của 

ADB cũng sẽ đóng góp vào các cuộc thảo luận về phát triển toàn cầu bằng cách đƣa ra các quan 

điểm từ Châu Á và Thái Bình Dƣơng. 

 

101. Tăng cƣờng năng lực thể chế của các nƣớc thành viên đang phát triển. ADB sẽ tiếp tục làm việc 

với các quan chức chính phủ DMC để tăng cƣờng khả năng của họ trong việc giải quyết các vấn đề 

phát triển và thực hiện các dự án. Nó sẽ kết nối các quan chức của DMC, khu vực tƣ nhân, xã hội dân 

sự và học viện với các trung tâm kiến thức và trung tâm học tập khu vực và toàn cầu; và tạo điều kiện 

hợp tác giữa các nƣớc trong khu vực và hơn thế nữa. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng năng lực và đối 

thoại chính sách trong các DMC, ADB sẽ sử dụng các nguồn hỗ trợ kỹ thuật để thí điểm thử nghiệm 

các phƣơng pháp tiếp cận và giải pháp sáng tạo trong các lĩnh vực hoặc lĩnh vực cụ thể với mục đích 

nhân rộng các phƣơng pháp tiếp cận thành công trên quy mô lớn hơn. 

102. Thúc đẩy kiến thức trong toàn trƣờng. Tất cả các bộ phận sẽ đƣợc khuyến khích tạo ra các sản 

phẩm và dịch vụ có kiến thức và đóng góp vào nỗ lực nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chuyên 

môn của họ. Các nhóm ngành và chuyên đề sẽ tiếp tục dẫn dắt và điều phối các hoạt động tri thức 

của ADB. Chức năng nghiên cứu của ADB và Viện ADB sẽ tiếp tục cung cấp cơ sở phân tích cho các 



 
 

hoạt động của ADB và tƣ vấn chính sách. Kiến thức nội bộ trong các lĩnh vực nhƣ đánh giá, quản lý 

kết quả, chống tham nhũng và liêm chính, luật pháp, mua sắm, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, quản lý 

rủi ro, hoạt động ngân quỹ và công nghệ thông tin cũng sẽ hỗ trợ các DMC. 

103. Mở rộng quan hệ đối tác tri thức. ADB sẽ tích cực phát triển và nuôi dƣỡng quan hệ đối tác tri 

thức với các đối tác song phƣơng và đa phƣơng, các tổ chức tƣ vấn, các trƣờng đại học, CSO, các tổ 

chức, và khu vực tƣ nhân. Những quan hệ đối tác nhƣ vậy sẽ cung cấp nền tảng để thử nghiệm các ý 

tƣởng, tìm nguồn cung cấp các cách suy nghĩ khác nhau về các vấn đề phát triển quan trọng và cùng 

phát triển và chia sẻ nội dung kiến thức. Các quan hệ đối tác này sẽ hỗ trợ việc thu thập dữ liệu khu 

vực trong các lĩnh vực chính nhƣ SDGs, biến đổi khí hậu, đô thị hóa và nghiên cứu để cung cấp thông 

tin cho công việc vận hành. 

104. Phổ biến kiến thức. ADB sẽ tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận kiến thức thu đƣợc từ các hoạt 

động điều hành, nghiên cứu, đối thoại chính sách và nỗ lực phát triển năng lực. Nó cũng sẽ tăng 

cƣờng chức năng liên lạc của nó. ADB sẽ sử dụng các kênh truyền thông đa dạng và công nghệ kỹ 

thuật số để phổ biến kiến thức bên ngoài và bên trong. 



  

X. HỖ TRỢ THÔNG 
QUA MỘT ADB 
MẠNH HƠN, TỐT 
HƠN VÀ NHANH 
HƠN  

 

105. Đảm bảo cơ sở nguồn lực mạnh mẽ. Sau khi hợp nhất các hoạt động cho vay ADF với bảng cân 

đối kế toán OCR, ADB có cơ sở vốn vững chắc để hỗ trợ các hoạt động đƣợc đề ra trong Chiến lƣợc 

2030. Để duy trì vị thế vốn thuận lợi, ADB sẽ tiếp tục hợp lý hóa các chi phí hành chính và hoạt động 

nội bộ và khám phá nhiều giải pháp để tạo ra tăng trƣởng vốn hữu cơ. Để tối ƣu hóa việc sử dụng vốn 

và thúc đẩy tính bền vững tài chính, ADB sẽ thƣờng xuyên xem xét lại khung an toàn vốn và định giá 

của mình; sử dụng các thỏa thuận chuyển giao rủi ro nhƣ tái bảo hiểm, bảo lãnh và bán bớt các khoản 

rủi ro của ADB; và tối đa hóa việc sử dụng các quỹ ƣu đãi và thƣơng mại của bên thứ ba và các cơ 

hội đồng tài trợ. Việc tăng vốn chung hoặc đặc biệt có thể đƣợc xem xét vào thời điểm thích hợp dựa 

trên nhu cầu tài chính và tùy thuộc vào sự ủng hộ của các cổ đông. 

106. Tăng cƣờng nguồn nhân lực. ADB sẽ mở rộng đội ngũ nhân tài, thuê chuyên gia trong các lĩnh 

vực ƣu tiên mới và hợp lý hóa các quy trình tuyển dụng với ba mục tiêu là tốc độ, chất lƣợng và tính 

minh bạch. Nó sẽ đầu tƣ vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên của mình (bao gồm hoạt 

động, lãnh đạo, công nghệ kỹ thuật số và quản lý thay đổi). Các chƣơng trình đào tạo sẽ hỗ trợ sự 

hiểu biết và hợp tác giữa các nhân viên làm việc trong các hoạt động của khu vực công và tƣ nhân. 

Hệ thống quản lý hiệu suất của ADB sẽ đƣợc tăng cƣờng hơn nữa để tạo động lực cho nhân viên và 

tạo ra một nền văn hóa hiệu quả cao. Sự di chuyển của nhân viên, bao gồm phân công và luân 

chuyển ngắn hạn, giữa các bộ phận và giữa các cơ quan đại diện thƣờng trú và trụ sở chính sẽ đƣợc 

tăng cƣờng để nâng cao kỹ năng của nhân viên, tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và thúc đẩy đổi mới. 

ADB cam kết về sự đa dạng trong lực lƣợng lao động, bao gồm thúc đẩy cân bằng giới và môi trƣờng 

làm việc tôn trọng tất cả mọi ngƣời. 

107. Duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của quốc gia. Các cơ quan đại diện thƣờng trú sẽ đƣợc tăng 

cƣờng hơn nữa để hoạt động nhƣ một cơ chế duy nhất cho các đối tác quốc gia đối với tất cả các sản 

phẩm và dịch vụ của ADB. Nó sẽ nâng cao năng lực kỹ thuật của các cơ quan đại diện thƣờng trú 

bằng cách đảm bảo rằng họ có sự kết hợp phù hợp của các kỹ năng trong các hoạt động ngành, 

chuyên đề, chủ quyền và phi chính phủ dựa trên nhu cầu của quốc gia. Sự hiện diện trên thực địa của 

ADB trong FCAS và SIDS sẽ đƣợc tăng cƣờng hơn nữa. Các cơ quan đại diện thƣờng trú sẽ phối 

hợp chặt chẽ với các nhóm ngành và nhóm chuyên đề để nâng cao chất lƣợng đối thoại với các đối 

tác trong nƣớc, cho phép phản hồi kịp thời để đƣợc tƣ vấn về các vấn đề chính sách và tạo điều kiện 

hỗ trợ thực hiện dự án hiệu quả. 

108. Cải tiến các sản phẩm và công cụ của ADB. ADB sẽ cải tiến và mở rộng hơn nữa các sản phẩm 

và công cụ của mình để cung cấp hỗ trợ phù hợp cho các khách hàng khu vực công và tƣ nhân. 

Trong các hoạt động có chủ quyền, ADB sẽ tiếp tục cung cấp một loạt các công cụ cho vay để cung 

cấp cho các DMC sự linh hoạt trong việc xác định cách họ có thể đạt đƣợc kết quả phát triển. Mặc dù 

các khoản vay dự án theo truyền thống là phƣơng thức cấp vốn phổ biến nhất và có hiệu quả trong 

việc chia sẻ bí quyết và chuyên môn trong việc thiết kế và thực hiện các dự án, việc sử dụng PBL và 

cho vay dựa trên kết quả đang gia tăng ở một số DMC. Với nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp 



 
 

của khách hàng, ADB sẽ sử dụng hai công cụ này một cách hiệu quả. Trong các hoạt động của khu 

vực tƣ nhân, ADB sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng các sản phẩm và phƣơng thức của mình, bao gồm 

các khoản đầu tƣ cổ phần và các sản phẩm nâng cao tín dụng. Nó sẽ cung cấp các giải pháp tài trợ 

bằng nội tệ cho cả các hoạt động có chủ quyền và không có quốc gia. 

109. Hiện đại hóa quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. ADB sẽ theo đuổi hiện đại 

hóa mạnh mẽ các quy trình kinh doanh của mình bằng cách tận dụng công nghệ sẵn có. Nó sẽ nâng 

cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và giảm thời gian chuẩn bị và quản lý các khoản vay, viện trợ không 

hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật mà không ảnh hƣởng đến chất lƣợng và tính toàn vẹn. ADB sẽ hợp lý hóa 

các quy trình nghiệp vụ đối với dịch vụ tƣ vấn, thử nghiệm thí điểm và mua thiết bị và dịch vụ để vận 

hành và bảo trì. Nó sẽ thực hiện một chƣơng trình phục hồi tổ chức mạnh mẽ để tăng cƣờng tính liên 

tục trong kinh doanh và khả năng ứng phó với khủng hoảng. 

110. Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số. Để bổ sung cho quá trình hiện đại hóa quy trình kinh doanh, 

ADB sẽ sử dụng tối ƣu các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, an toàn và các quy trình kỹ thuật số 

để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và khả năng phục hồi của nó. Việc chuyển đổi kỹ thuật số của ADB sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập dữ liệu theo thời gian thực về tất cả các khía cạnh hoạt động 

và quản lý của mình. Nó sẽ tạo ra các nền tảng kỹ thuật số tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất 

nhiều loại sản phẩm và dịch vụ tri thức và giúp các đối tác và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. Nó 

cũng sẽ hỗ trợ các sản phẩm tài chính sáng tạo và tạo điều kiện cho một nền văn hóa đổi mới và đáp 

ứng các nhu cầu thay đổi của khách hàng.. 

111. Đạt đƣợc việc mua sắm kịp thời và đáng giá tiền. ADB sẽ tiếp tục thúc đẩy hệ thống mua sắm tốt 

hơn bằng cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc và rủi ro. Nó sẽ tiếp tục hỗ trợ các DMC tăng cƣờng năng 

lực mua sắm của họ. Nó cũng sẽ hỗ trợ việc mua sắm các công nghệ cấp cao và sử dụng nhiều hơn 

các hệ thống mua sắm của các bên đồng tài trợ. Các phƣơng thức mua sắm phù hợp với mục đích sẽ 

hỗ trợ các dự án đổi mới sử dụng công nghệ tiên tiến và một loạt các sản phẩm và dịch vụ tri thức của 

ADB. 

112. Tăng cƣờng sử dụng các hệ thống quốc gia. ADB sẽ tìm cách tăng cƣờng sử dụng các hệ thống 

quốc gia trong các hoạt động của khu vực công để giúp giảm sự chậm trễ trong việc thực hiện dự án, 

cắt giảm chi phí giao dịch, cải thiện quyền sở hữu của quốc gia và củng cố các thể chế và hệ thống 

của DMC. ADB sẽ hỗ trợ việc sử dụng các hệ thống quốc gia trong mua sắm, quản lý tài chính công 

và các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và xã hội. Do điểm mạnh của các hệ thống quốc gia khác nhau 

giữa các DMC, nên một cách tiếp cận theo ngữ cảnh cụ thể sẽ đƣợc sử dụng để đảm bảo tuân thủ 

các tiêu chuẩn của ADB. 

113. Tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự. ADB sẽ làm việc với các CSO để khai thác 

thế mạnh riêng của họ, chẳng hạn nhƣ sự hiện diện tại địa phƣơng và kiến thức chuyên môn của họ. 

Nó sẽ khám phá các cơ hội để tăng cƣờng sự tham gia của họ vào việc thiết kế và thực hiện các dự 

án do ADB hỗ trợ. Đặc biệt sẽ tập trung vào các hoạt động sử dụng các phƣơng pháp tiếp cận có sự 

tham gia của cơ sở để nhắm mục tiêu đến ngƣời nghèo và các nhóm dễ bị tổn thƣơng, huy động phụ 

nữ và thanh niên, giám sát các hoạt động và đầu ra của dự án. ADB cũng sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp 

và tƣ vấn của họ về việc xem xét các chính sách chính của ADB. 

114. Vận hành chiến lƣợc. Ban lãnh đạo sẽ bắt đầu thực hiện Chiến lƣợc 2030 ngay sau khi đƣợc Hội 

đồng quản trị phê duyệt.44 Với tầm nhìn dài hạn của chiến lƣợc và nhu cầu phát triển nhanh chóng 

của các DMC, ADB phải linh hoạt và nhanh chóng trong quá trình thực hiện chiến lƣợc mới. ADB sẽ 

lập kế hoạch, thực hiện và giám sát hiệu suất một cách có hệ thống thông qua các kênh khác nhau. 

Đầu tiên, trọng tâm chiến lƣợc, các lĩnh vực tham gia cụ thể, phƣơng pháp tiếp cận và các yêu cầu kỹ 

năng rộng trong từng ƣu tiên hoạt động sẽ đƣợc trình bày rõ ràng trong các kế hoạch hoạt động riêng 

biệt. Thứ hai, các CPS sẽ tinh chỉnh hơn nữa các ƣu tiên và tính chọn lọc của các hoạt động của ADB 

dựa trên các hoàn cảnh, thách thức và nhu cầu riêng của từng DMC; và tiềm năng gia tăng giá trị 



 
 

trong phạm vi năng lực và nguồn lực của ADB. Thứ ba, chƣơng trình làm việc và quy trình khung 

ngân sách sẽ đƣợc củng cố và sử dụng để gắn kế hoạch hoạt động hàng năm và nguồn lực với các 

ƣu tiên hoạt động. 

115. Kết quả giám sát. Khung kết quả của công ty sẽ đƣợc phát triển để theo dõi và đo lƣờng tiến độ 

thực hiện. Khung sẽ bao gồm các chỉ số kết quả và mục tiêu cho các ƣu tiên của Chiến lƣợc 2030. 

Khung kết quả đầu tiên phù hợp với Chiến lƣợc 2030 sẽ bao gồm giai đoạn 6 năm từ 2019 đến 2024. 

ADB sẽ cập nhật khung kết quả doanh nghiệp sau khi kết thúc giai đoạn 6 năm. Nó sẽ tiếp tục báo 

cáo hàng năm về hiệu quả hoạt động thể chế bằng cách sử dụng khung kết quả làm việc thông qua 

DEfRs. 



  

 
 

XI. MỘT ADB 
 

116. Thiết lập cách tiếp cận Một ADB. Để thực hiện các định hƣớng đặt ra trong Chiến lƣợc 2030, 

ADB sẽ củng cố cách tiếp cận Một ADB, tập hợp chuyên môn và kiến thức trong nhiều lĩnh vực trong 

toàn thể chế. Nhân viên làm việc trong các hoạt động của khu vực công và tƣ nhân sẽ phối hợp chặt 

chẽ với nhau trong việc lập kế hoạch hoạt động, cùng xác định và giải quyết các điểm nghẽn đối với 

kết quả phát triển và các dự án xử lý. ADB sẽ phát triển các giải pháp tích hợp kết hợp công nghệ tiên 

tiến, với sự hỗ trợ từ các nhóm ngành và nhóm chuyên đề. Các chức năng nghiên cứu sẽ giúp nâng 

cao cơ sở phân tích hoạt động và đối thoại chính sách với khách hàng. Cách tiếp cận Một ADB sẽ 

đƣợc hỗ trợ bởi sự di chuyển của nhân viên và sự công nhận thông qua quản lý hiệu suất.. 

 

 
 

 



  

PHỤ LỤC: 
NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA ADB VÀ TÓM TẮT CÁC Ý 
KIẾN THAM VẤN 

 

1. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã và đang theo dõi tiến độ thực hiện Chiến lƣợc 2020. Trong 

năm 2014, Ngân hàng đã thực hiện đánh giá giữa kỳ Chiến lƣợc 2020 và xây dựng kế hoạch hành 

động để giải quyết những thách thức đã xác định. Hàng năm, đánh giá hiệu quả phát triển sẽ xem xét 

hiệu quả hoạt động của ADB dựa trên khung kết quả doanh nghiệp của mình. Vụ Đánh giá Độc lập 

(IED) đánh giá kết quả hoạt động của ADB ở nhiều cấp độ khác nhau (tức là các dự án, lĩnh vực, chủ 

đề, chƣơng trình quốc gia và chính sách doanh nghiệp). Để chuẩn bị cho Chiến lƣợc 2030, ADB cũng 

đã thu thập quan điểm của nhiều bên liên quan ở các nƣớc thành viên, cả khu vực và phi khu vực, 

cũng nhƣ các thành viên và nhân viên Hội đồng quản trị ADB. 

A. Đánh giá giữa kỳ Chiến lƣợc 2020 

i. Đánh giá giữa kỳ đã phân tích các bài học kinh nghiệm thông qua việc thực hiện Chiến lƣợc 2020 và 

đánh giá những thách thức phát triển hiện có và mới nổi của các nƣớc thành viên đang phát triển 

(DMC). Đánh giá giữa kỳ cho thấy ADB đã điều chỉnh chặt chẽ các hoạt động của mình với ba chƣơng 

trình chiến lƣợc của Chiến lƣợc 2020 là tăng trƣởng kinh tế bao trùm, tăng trƣởng bền vững với môi 

trƣờng và hội nhập khu vực. Trong giai đoạn 2008–2012, hơn 80% hoạt động của ADB nằm trong các 

lĩnh vực cốt lõi của Chiến lƣợc 2020, tập trung nhiều vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đánh giá cũng cho 

thấy rằng hiệu quả thể chế của ADB cần đƣợc tăng cƣờng, bao gồm các kỹ năng của nhân viên và quy 

trình kinh doanh. Đánh giá giữa kỳ kết luận rằng Chiến lƣợc 2020 vẫn còn giá trị và phù hợp trong các 

định hƣớng chiến lƣợc rộng rãi của nó. Tuy nhiên, khu vực đang thay đổi nhanh chóng — và ADB cũng 

vậy. Dựa trên các phân tích và đánh giá, đánh giá giữa kỳ đã nêu bật một chƣơng trình 10 điểm nhằm 

làm rõ các định hƣớng chiến lƣợc trong tƣơng lai của ADB đến năm 2020 và tăng cƣờng khả năng đáp 

ứng của ADB. ADB nên theo đuổi tầm nhìn của mình về một khu vực không còn đói nghèo - xóa nghèo 

cùng cực và giảm tính dễ bị tổn thƣơng và bất bình đẳng - bằng cách mở rộng hỗ trợ để đạt đƣợc tăng 

trƣởng kinh tế nhanh chóng và bao trùm. ADB sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ cho y tế và giáo dục và cung 

cấp nhiều nguồn lực hơn cho các DMC có thu nhập thấp và mong manh và bị ảnh hƣởng bởi xung đột. 

ii. Môi trƣờng và biến đổi khí hậu. Với việc khu vực đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng 

về môi trƣờng, ADB sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời duy trì hỗ trợ 

giảm thiểu thông qua các dự án năng lƣợng sạch và hiệu quả năng lƣợng và giao thông bền vững. 

iii. Hợp tác và hội nhập khu vực. ADB sẽ mở rộng kết nối khu vực và mở rộng chuỗi giá trị bằng cách hỗ 

trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng xuyên biên giới và kết nối các trung tâm kinh tế để tăng cƣờng giao thƣơng và 

cơ hội thƣơng mại. 

iv. Phát triển cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng sẽ vẫn là trọng tâm chính trong các hoạt động của ADB. ADB 

sẽ tìm cách tăng cƣờng kết quả của dự án cơ sở hạ tầng bằng cách cải thiện sự tham gia của ngành, 

thiết kế kỹ thuật và thực hiện. Nó sẽ thúc đẩy tính bền vững của cơ sở hạ tầng bằng cách nhấn mạnh 

vào vận hành và bảo trì. 

v. Các nƣớc có thu nhập trung bình. Vì phần lớn các DMC sẽ đạt đƣợc quy chế quốc gia có thu nhập 

trung bình vào năm 2020, ADB sẽ cần phải cải thiện cách tiếp cận của mình để luôn phù hợp và đáp 



 
 

ứng các nhu cầu phát triển của DMC. 

vi. Phát triển và hoạt động của khu vực tƣ nhân. ADB sẽ mở rộng hỗ trợ một cách có hệ thống cho sự phát 

triển và hoạt động của khu vực tƣ nhân lên 50% hoạt động hàng năm vào năm 2020, bao gồm tăng 

hoạt động của khu vực tƣ nhân lên 25% hoạt động nguồn vốn thông thƣờng hàng năm. Nó sẽ củng cố 

môi trƣờng kinh doanh trong các DMC để thúc đẩy đầu tƣ tƣ nhân. Ngoài vai trò là nhà tài trợ dự án, 

ADB sẽ trở thành nhà phát triển dự án tích cực hơn. 

vii. Giải pháp kiến thức. Cách tiếp cận Một ADB sẽ đƣợc áp dụng cho tất cả các bộ phận của ADB cùng 

làm việc để cung cấp các giải pháp kiến thức. Các cơ quan đại diện thƣờng trú sẽ tìm kiếm quan hệ đối 

tác tri thức và cơ hội đối thoại với các DMC và điều phối hỗ trợ của ADB. Để đảm bảo rằng công việc tri 

thức của ADB phù hợp với hoạt động, các cộng đồng thực hành của ADB sẽ tham gia tích cực hơn vào 

quá trình xử lý dự án và các sản phẩm tri thức liên quan.3 

viii. Nguồn lực tài chính và quan hệ đối tác. Khu vực này tiếp tục cần nguồn tài chính phát triển quy mô lớn. 

ADB không thể tiếp tục phù hợp nếu không có một quy mô hoạt động nhất định đƣợc hỗ trợ bởi các 

nguồn tài chính thích hợp. ADB sẽ nâng cao năng lực cho vay của mình, bao gồm thông qua việc sáp 

nhập các hoạt động cho vay của Quỹ Phát triển Châu Á với bảng cân đối nguồn vốn thông thƣờng. 

ix. Mang lại giá trị đồng tiền. ADB sẽ tìm cách nâng cao hiệu quả và hiệu lực của nó. Để hỗ trợ việc thực 

hiện dự án tốt hơn, ADB sẽ cải cách và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh của mình, đặc biệt là các 

hệ thống mua sắm. ADB sẽ áp dụng các khung kết quả một cách có hệ thống hơn ở cấp công ty, quốc 

gia và dự án để đo lƣờng và giám sát hoạt động của mình. 

x. Tổ chức để đáp ứng những thách thức mới. ADB sẽ củng cố một cách toàn diện các kỹ năng, các biện 

pháp khuyến khích và sắp xếp thể chế của nhân viên để trở thành một thể chế năng động, nhanh nhẹn 

và đổi mới hơn. Các cơ quan đại diện thƣờng trú sẽ đƣợc trao quyền bằng cách cung cấp quyền hạn và 

nhiệm vụ cao hơn. 

B. Đánh giá hiệu quả phát triển 

2. Các đánh giá về hiệu quả phát triển gần đây cho thấy ADB đã thực hiện các bƣớc quan trọng để trở nên mạnh mẽ 

hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Về việc mạnh mẽ hơn và đảm bảo sự liên kết chiến lƣợc, ADB phần lớn đang trên đà đạt 

đƣợc tầm nhìn 2020 nhƣ đã đề ra trong Chiến lƣợc 2020 và đánh giá giữa kỳ. Các hoạt động hỗ trợ bền vững môi 

trƣờng đã tăng đều đặn, cùng với hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển khu vực tƣ nhân, 

quản trị và nâng cao năng lực. ADB đang trên đà đạt đƣợc các mục tiêu hợp tác và hội nhập khu vực (RCI) và lồng 

ghép bình đẳng giới, nhƣng ADB đã bỏ lỡ mục tiêu đồng tài trợ do các cam kết gia tăng đáng kể. Hiệu quả hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội còn nhiều xáo trộn. Hiệu quả của việc đƣa ra các mục tiêu trong lĩnh 

vực y tế và giáo dục trong đánh giá giữa kỳ đã làm tăng sự chú trọng vào các lĩnh vực này. Tuy nhiên, dữ liệu cho 

thấy cần phải chú trọng hơn đến việc tài trợ cho các hoạt động y tế để đạt đƣợc mục tiêu năm 2020. 

3. Về mặt tốt hơn, chất lƣợng đầu vào đã đƣợc cải thiện phần lớn. Đối với các dự án đã hoàn thành, hiệu quả hoạt 

động đặc biệt mạnh mẽ đối với việc cung cấp các kết quả bình đẳng giới và các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Thành công 

tổng thể khi hoàn thành thƣờng có xu hƣớng tăng lên đối với các hoạt động có chủ quyền, bao gồm cả cho vay dựa 

trên chính sách, nhƣng việc tăng tính bền vững và tỷ lệ thành công của các hoạt động phi chính phủ đã khó hơn. ADB 

vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc trở nên nhanh hơn. Mặc dù thời gian từ khi phê duyệt đến khi trao 

hợp đồng đầu tiên đã giảm xuống, nhƣng các chỉ số chính nhƣ sự chậm trễ của dự án, thời gian xử lý nội bộ và xử lý 

mua sắm vẫn tiếp tục cho thấy cần nhiều công việc hơn. 

 

C. Các đánh giá của Vụ Đánh giá độc lập 

 



 
 

4. IED đã thực hiện đánh giá ba chƣơng trình nghị sự chiến lƣợc của Chiến lƣợc 2020 (tăng trƣởng 

kinh tế bao trùm, tăng trƣởng bền vững với môi trƣờng và RCI) và năm động lực thay đổi (phát triển 

khu vực tƣ nhân và hoạt động của khu vực tƣ nhân, quản trị tốt và phát triển năng lực, bình đẳng 

giới, giải pháp tri thức và quan hệ đối tác).. 

 
5. Về các chƣơng trình nghị sự chiến lƣợc, IED nhận thấy rằng các lĩnh vực cần thiết cho tăng trƣởng kinh tế bao 

trùm nhƣng không đƣợc xác định là các lĩnh vực hoạt động cốt lõi trong Chiến lƣợc 2020 - nhƣ y tế, nông 

nghiệp và bảo trợ xã hội - đã bị bỏ qua. IED đã đặt câu hỏi về cơ sở lý luận của việc xác định các khu vực hoạt 

động cốt lõi và không phụ thuộc và đề nghị rằng phƣơng pháp này đƣợc ngừng tiếp tục. Mặc dù sự chọn lọc 

trong các hoạt động của ADB là cần thiết, ADB nên thích ứng với hoàn cảnh địa lý hoặc quốc gia và không nên 

bị chi phối bởi các mục tiêu ngành từ trên xuống. Tăng cƣờng hỗ trợ cho các lĩnh vực xã hội, cũng nhƣ cho 

nông nghiệp, bình đẳng giới và an ninh lƣơng thực, sẽ tăng cƣờng đóng góp chung của ADB vào tăng trƣởng 

kinh tế bao trùm. Về tăng trƣởng bền vững với môi trƣờng, trong khi tỷ lệ các dự án của ADB đƣợc gắn thẻ là 

hỗ trợ tăng trƣởng bền vững với môi trƣờng tăng trong giai đoạn 2013–2015, thì gần một phần ba trong số các 

dự án này chỉ mang lại lợi ích môi trƣờng không đáng kể hoặc không đáng kể. Hỗ trợ của ADB đối với biến đổi 

khí hậu và tăng trƣởng bền vững với môi trƣờng cần đƣợc mở rộng. Về RCI, IED đánh giá sự hỗ trợ của ADB là 

đáng khen ngợi. ADB chủ yếu tập trung vào kết nối vật lý thông qua cơ sở hạ tầng xuyên biên giới và cần nỗ lực 

hơn nữa trong việc hỗ trợ hàng hóa công cộng trong khu vực, thúc đẩy năng suất cao hơn, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các nền kinh tế cụ thể, giảm thiểu các yếu tố dễ bị tổn thƣơng trong khu vực và giải quyết bất 

bình đẳng tiểu vùng.. 

 

6. Về các động lực thay đổi, IED nhận thấy cơ chế hỗ trợ và phối hợp nội bộ của ADB đối với sự phát triển 

của khu vực tƣ nhân còn yếu. Cần nỗ lực hơn nữa để hoạt động nhƣ Một ADB. Cần tăng cƣờng mối liên 

hệ giữa các hoạt động có chủ quyền và không có chủ quyền trong các chiến lƣợc ngành, chiến lƣợc đối 

tác quốc gia và các khuôn khổ kết quả liên quan. ADB nên tập trung vào việc giảm tỷ lệ hủy bỏ, tăng 

cƣờng khối lƣợng và chất lƣợng của các khoản đầu tƣ vốn cổ phần, đồng thời tăng cƣờng cung cấp và 

bảo lãnh. Hỗ trợ nhiều hơn cho các dự án công nghiệp, thƣơng mại, sản xuất và kinh doanh nông 

nghiệp sẽ làm tăng giá trị gia tăng của ADB. Về quản trị, IED nhấn mạnh những tác động có thể chuyển 

đổi của quản trị tốt đối với các kết quả phát triển và đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực này mặc 

dù tỷ lệ hoàn thành dự án thành công tƣơng đối thấp. 

 
7. Hỗ trợ cho bình đẳng giới đã tăng lên đáng kể theo Chiến lƣợc 2020. Để xây dựng thành quả này, ADB cần cải 

thiện hệ thống phân loại giới và thu thập dữ liệu cơ sở phân tách theo giới tính. IED cũng nhấn mạnh sự cần 
thiết phải lập hồ sơ các kết quả bình đẳng giới một cách hệ thống hơn ở cấp quốc gia và cấp dự án. Về kiến 
thức và quan hệ đối tác, ADB nên áp dụng cách tiếp cận theo chủ đề và tích hợp hơn đối với các hoạt động, 
đƣợc củng cố bởi một mô hình kinh doanh lấy kiến thức và tài chính làm nguyên lý trung tâm của nó. Nó cũng 
kêu gọi nâng cao chuyên môn và hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các bộ phận khu vực và giữa công việc của khu 
vực tƣ nhân và khu vực công. Kinh nghiệm của ADB với các quan hệ đối tác tri thức cho lĩnh vực và công việc 
chuyên đề đã đƣợc trộn lẫn. Các dự án đồng tài trợ thành công hơn đáng kể so với các dự án không đồng tài 
trợ. Những thay đổi về trách nhiệm tổ chức, hệ thống và quy tắc để tạo điều kiện quản lý quan hệ đối tác tốt hơn 
đã đƣợc đề xuất. 

 
 

8. Đối với Chiến lƣợc 2030, IED khuyến nghị ADB áp dụng việc theo đuổi tăng trƣởng có chất lƣợng 

tốt hơn (thay vì tăng trƣởng), bao gồm cả ba chƣơng trình nghị sự củng cố lẫn nhau là hòa nhập xã 

hội và địa lý, bền vững môi trƣờng và RCI, là lợi ích chiến lƣợc chính và trọng tâm của nó đề xuất 

giá trị. Mặc dù hầu hết các DMC đã hoặc sẽ trở thành các quốc gia có thu nhập trung bình, họ là một 

nhóm đa dạng với sự khác biệt lớn về mức thu nhập, cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội, tình trạng 

nghèo đói, an ninh lƣơng thực và năng lực thể chế. Một số yếu tố tạo điều kiện cho gần 2 thập kỷ 

tăng trƣởng và giảm nghèo chƣa từng có ở Châu Á - Thái Bình Dƣơng hiện đang suy thoái. Hơn 

nữa, các xu hƣớng lớn của biến đổi khí hậu, căng thẳng môi trƣờng, đô thị hóa, già hóa và tiến bộ 



 
 

công nghệ nhanh chóng sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn nữa. Do đó, ADB nên cung cấp các giải 

pháp tùy chỉnh bằng cách tận dụng tài chính và kiến thức, đồng thời áp dụng cách tiếp cận theo chủ 

đề và tích hợp hơn đối với các hoạt động. 

D. Tham vấn các bên liên quan 
 

9. Kể từ tháng 10 năm 2015, ADB đã thực hiện các cuộc tham vấn rộng rãi trong và ngoài khu vực, cũng nhƣ trong 
nội bộ, nhằm tìm kiếm quan điểm và góc nhìn của các bên liên quan khác nhau về Chiến lƣợc 2030. Đại diện từ 
nhiều lĩnh vực đã tham gia, bao gồm cả chính quyền trung ƣơng và địa phƣơng , các tổ chức xã hội dân sự, các 
tổ chức tƣ vấn, các tổ chức học thuật và khu vực tƣ nhân. 

10. Tham vấn ở các nƣớc thành viên đang phát triển. Các bên liên quan trong các DMC đề nghị rằng tuyên 

bố tầm nhìn của ADB đƣợc mở rộng để bao gồm các tham chiếu đến tăng trƣởng bao trùm, phát triển 

bền vững và khả năng chống chịu với các mối đe dọa kinh tế và môi trƣờng. Nhiều ngƣời coi cơ sở hạ 

tầng và RCI là những lĩnh vực thế mạnh chính và lƣu ý sự cần thiết phải tăng cƣờng năng lực trong các 

lĩnh vực xã hội. Hỗ trợ cho các quan hệ đối tác công tƣ cũng cần đƣợc tăng cƣờng. Việc cho vay của 

ADB cần đƣợc mở rộng hơn nữa do nhiều thách thức phát triển nổi bật của các DMC và những hạn chế 

về tài chính, bao gồm cả ở các nƣớc có thu nhập trung bình. Các bên liên quan của DMC nhấn mạnh sự 

cần thiết của ADB để duy trì trọng tâm quốc gia và áp dụng cách tiếp cận linh hoạt và tổng hợp. Họ yêu 

cầu sự hỗ trợ của ADB để đáp ứng các đóng góp do quốc gia quyết định và hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai 

và khí hậu, bao gồm thông qua các cơ chế tài chính sáng tạo. Họ kêu gọi ADB hợp lý hóa các quy trình 

kinh doanh để cắt giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả và nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều 

kiện chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức phát triển giữa các quốc gia. 

 

11. Tham vấn ở các nƣớc phát triển. Các bên có cổ phần ở các nƣớc phát triển nhận thấy sự cần 

thiết của ADB trong việc giải quyết các thách thức phát triển mới của khu vực và thích ứng với 

các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các bên liên quan thừa nhận khả năng của ADB trong việc 

xúc tác tài chính, thúc đẩy đối thoại chính sách và cung cấp các giải pháp kiến thức. Họ khuyến 

nghị rằng ADB mở rộng quy mô hoạt động của mình, bao gồm công việc của khu vực tƣ nhân và 

quan hệ đối tác công tƣ, đồng thời phân cấp bằng cách phân công thêm nhân viên cho các văn 

phòng thực địa. Họ cũng đề nghị ADB tiếp tục bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thƣơng, bao gồm trẻ 

em, ngƣời khuyết tật và ngƣời nghèo thành thị, đồng thời nhấn mạnh rằng ADB cần đóng một vai 

trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy dòng chảy kiến thức giữa các nƣớc thành viên kém phát triển 

hơn và các nền kinh tế tiên tiến hơn trong khu vực. Sự tham gia của ADB vào các nƣớc có thu 

nhập trung bình cao (UMIC) nên có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực mà ADB có thể gia tăng 

giá trị nhất..  

 
12. Các nhóm khác. Các nhà tài trợ của Quỹ Phát triển Châu Á nhấn mạnh rằng ADB nên duy trì trọng tâm 

cốt lõi của mình là giảm nghèo và tăng trƣởng bao trùm. Họ muốn nhận đƣợc sự hỗ trợ nhiều hơn cho 

phát triển khu vực tƣ nhân, quản lý khu vực công và hợp tác khu vực. Chúng hỗ trợ sự khác biệt hóa 

khách hàng nhiều hơn trong chiến lƣợc, bao gồm cả việc xác định chiến lƣợc rõ ràng cho UMIC. Các 

bên liên quan trong các thành viên đã tốt nghiệp đã công nhận vai trò của ADB nhƣ một chất xúc tác 

và động viên nguồn tài chính tƣ nhân cho phát triển và ghi nhận khả năng của ADB trong việc tạo điều 

kiện cho hợp tác khu vực và chuyển giao kiến thức và công nghệ. Họ cũng nhấn mạnh rằng vai trò xúc 

tác của ADB là quan trọng trong việc giải quyết khoảng cách lớn về cơ cấu hạ tầng trong khu vực. Các 

nhân viên của ADB nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào phần ―cách thức‖ của Chiến lƣợc 2030 

để giải quyết ―cái gì‖ một cách hiệu quả. Nhân viên bày tỏ sự ủng hộ đối với sự hợp tác giữa các lĩnh 

vực, vì các quốc gia khách hàng đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp hơn cần can thiệp giữa 

các lĩnh vực. Họ cũng nhận ra sự cần thiết của ADB phải đào tạo lại kỹ năng và nâng cao năng lực cho 

nhân viên của mình, với việc tăng cƣờng nhấn mạnh vào các vấn đề liên ngành và chuyên đề. 

 



 
 

13. Các cuộc họp bàn tròn với các nhà tƣ tƣởng phát triển nổi bật. Trong năm 2017, bốn cuộc thảo 

luận bàn tròn với các nhà tƣ tƣởng phát triển nổi tiếng đã đƣợc tổ chức tại London, Manila, 

Tokyo và Washington, DC. Các chuyên gia đã chia sẻ những hiểu biết của họ về vai trò của ADB 

ở Châu Á và Thái Bình Dƣơng trong những năm dẫn đến năm 2030. Họ nhấn mạnh sự cần thiết 

phải giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng, chống lại biến đổi khí hậu, tăng cƣờng hợp 

tác khu vực, tích hợp các giải pháp công nghệ và tri thức trong các dự án, tham gia với UMIC và 

xúc tác tài chính cho khu vực tƣ nhân. Một số chuyên gia đề nghị rằng ADB vƣợt ra khỏi phát 

triển cơ sở hạ tầng và tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội. 



  

Chức danh 
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Daniel Zelikow Trƣởng nhóm Khu vực Công Quốc tế, J.P. Morgan, Washington, DC, Hoa Kỳ 

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á , US = Mỹ   

Nguồn: Ngân hàng Phát triển châu Á 

  

  

Matt Reed Giám đốc điều hành, Quỹ Aga Khan Vƣơng quốc Anh, Luân Đôn, Vƣơng quốc Anh 

Giám đốc và Cố vấn Công ty, Terumo Corporation, Tokyo, Japan 

 

Anote Tong Cựu Chủ tịch, Kiribati 

Ulrich Volz Trƣởng khoa Kinh tế, Đại học SOAS London, London, Vƣơng quốc Anh  

 



 

 

Chiến lược 2030 

 

Đạt được một Châu Á - Thái Bình Dương Thịnh vượng, Toàn diện, Thích ứng và 

Bền vững 

 

Châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được những bước tiến dài trong xóa đói giảm 

nghèo và tăng trưởng kinh tế trong 50 năm qua. Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) là đối tác quan trọng trong quá trình chuyển đổi đáng kể của khu vực và 

cam kết tiếp tục phục vụ khu vực trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Chiến lược 

2030 đặt ra lộ trình cho những nỗ lực của ADB nhằm đáp ứng hiệu quả các nhu 

cầu đang thay đổi của khu vực. Theo Chiến lược 2030, ADB sẽ mở rộng tầm nhìn 

để đạt được một Châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, linh hoạt và 

bền vững, đồng thời duy trì các nỗ lực xóa nghèo cùng cực. 

 

 

Về Ngân hàng Phát triển Châu Á 

 

ADB cam kết đạt được một Châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, toàn diện, 

thích ứng và bền vững, đồng thời duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành 

lập vào năm 1966, nó thuộc sở hữu của 67 thành viên— 48 từ khu vực châu Á. Các 

công cụ chính để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển là đối thoại chính 

sách, cho vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật. 
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